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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Về việc tái bản một số truyện lịch sử của 
Phan Trần Chúc 


Phan Trần Chúc là người uiết tiểu thuyết lịch sử có 
nhiều tác phẩm xuất bản trước cách mạng năm 1945, có 
cuốn được tái bản trong uùng tạm chiếm thời kháng 
chiến chống Pháp. Cùng uới Đào Trinh Nhất, Nguyễn 
Triệu Luật... Phan Trần Chúc được bạn đọc trước khỉa 
đánh giá tốt, tiểu thuyết lịch sử của ông được nhiều nhà 
xuất bản phát hành uà được bạn đọc ưa chuộng tìm đọc, 
đáp ứng nhu câu tìm hiểu lịch sử, trở uề uới truyền 
thống dân tộc. Có những cuốn khì xuất bản được dư luận 
đánh giá cao, như : “Vua Hàm Nghĩ, Bùi Viện với cuộc 
duy tân của triểu Tự Đức”, “Ba Đình truyện ký”... 

Hiện nay nhu câu sách lịch sử rất cao trong các 
tầng lớp nhân dân. Học sinh, sinh uiên, cán bộ đều 
thích đọc sách sử. Nhu câu uề sách sử hiện nay khá lớn 
mà sách mới uiết lại có ít. Vì uậy, uiệc tái bản một số 
sách có giá trị trước hỉa là cần thiết. Tết nhiên, do các 
sách đó được uiết cách nay khá lâu nên có thể có một số 
sơi sót nhất định uễ tư liệu uàè nhận định, đánh giá, 
Khì tái bản, cần có một số đính chính, sửa chữa cần 
thiết, các đính chính, sửa chữa này chúng tôi đưa xuống 
chú thích để bạn đọc nắm kiến thức lịch sử một cách 
đúng đắn uè cập nhật hơn. 
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Phan Trần Chúc từng uiết khá nhiều cuốn, nhưng 
chỉ chọn 8 cuốn tốt để tái bản, đó là các cuốn : 


1. Vua Hàm Nghỉ. 

8, Bùi Viện uới cuộc duy tân cửa triều Tự Đức. 
3. Ba Đình truyện ký. 

4 Trịnh Sâm uò thời Lê mai. 

§. Nguyễn Tri Phương.. 

6. Vua Quang Trung. 

7. Bằng quận công Nguyễn Hữu Chỉnh. 


8. Cuộc đời chìm nổi uù đau thương của uua Lê 
Chiêu Thống. 

Tin chắc rằng các cuốn được chọn túi bẩn sẽ có ích 
trong việc tuyên truyễn phổ biến, giáo dục lịch sử, giáo 
đục truyền thống yêu nước cho nhân dân, từ học sinh 
đến cán bộ các ngành. 


NHÀ XUẤT BẤN VĂN HÓA THÔNG TIN 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Trong sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đấu 
tranh yêu nước chống xâm lược Pháp uào cuổi thế kỷ 
XIX của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tỉnh 
Thanh Hóa nói riêng, cuộc khỏi nghĩa Ba Đình (1886- 
1887) nổi lên như một đỉnh cao đột khỏi. Cuối cùng, căn 
cứ Ba Đình đã bị bẻ thù có tu thế tuyệt đối uễ uũ khí 
triệt hạ, khỏi nghĩa Ba Đùnh đã bị lã thù dập tắt bằng 
sốt thếp uà trong máu lửa. Nhưng uấn là niềm tự hào 
của nhân dân ta, là cái mốc quan trọng trên con đường 
đấu tranh giải phóng dân tộc lâu dài uà gian khổ, 
khẳng định truyền thống yêu nước hiên cường, thông 
mình, sảng tạo của nhân dân ta trong lịch sử. 

Truyện ký "Ba Đình" của Phan Trân Chúc do nhà 
xuất bản Hương Sơn ấn hành năm 1951 tại Hà Nội 
trước đây đã được bạn đọc hoan nghênh, chính là do nội 
dung tiến bộ, tích cực đó. Vì lẽ đó, lần này chúng tôi tái 
bản cuốn sách để đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của 
bạn đọc uễ sách lịch sử rất cần thiết cho công tác giáo 
dục truyền thống hiện nay. Khi tái bản, chúng tôi căn cứ 
uào nguyên bản in năm 1951, nhưng có đính chính, sửa 
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chữa một số sai sót uê hình thức trong in ấn của bản cũ, 
cũng như bổ sung một số chú thích uê nhân danh, địu 
danh để bạn đọc có điều biện nắm đúng hơn hết quả 
nghiên cứu sử học hiện. nay. 

Tha thiết mong bạn độc góp ý để uiệc tái bản các 
cuốn sau được tốt hơn. Xin gửi tới bạn đọc lời chào trên. 
trọng. 


Hà Nội, tháng:8 năm 2000: 


Trung tâm UNESCO 
Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam. 
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-_ BA ĐÌNH KÝ 


(Thay lời tựa) 


Hồng nhung hoa nở đầy sân, 

'Tưới hoa thánh thót mưa xuân đầu cành. 
Đối hương xem chuyện nước mình, 

Chuyện Định Công Tráng, Ba Đình ngày xưa. 
“Thuận kinh đã đổi ngọn cờ, 

Nước non xoay chuyển bấy giờ là ai? 
Ninh Bình tỉnh có một người 

Là Đinh Công Tráng, tướng tài bẩm sinh. 
Hữn đời vũ dũng, thông mình. 

Hoàng, Lưu môn hạ nổi danh Bắc kỳ. 
Gió mây rộn buổi Hàm Nghị, 

Ba làng Thanh Hoá thành trì đảo xây. 
"Trước thành giữ thế ruộng lầy, 

Mặt thành xây đấp tre dây, bàn cao. 
'Trong thành kho chứa, giếng đào, 


tụ 
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Sau thành có ngả sang Lào, ra Thanh. 
' Đồn quân tên gọi Ba Đình, 

Tướng quân Công Tráng họ Định là người: 
Uy nghiêm tướng mạnh, thành dài, 

Thế trong vững thủ, thế ngoài mạnh công. 
Thuận thành nghe động uy phong, 

Pháp binh từ Huế đùng đùng kéo ra. 
Mấy phen đánh giáp lá cà, 

Địch quân thua xiếng, quân ta được hoài. 
Ủy danh động đến nước ngoài, 

Pháp đình nổi trận bời bời phong lôi. 
Lệnh cho Nguyên soái đặc sai, 

Khắc kỳ phá địch quyết bài tiến công. 
Một phen đột trận xung phong, 

Tại thêm thây chất đầy đồng một phen. 
Pháp quân tính thế vạn tuyển, 

Hãăm thành mới có lệnh truyền bổ vây. 
Nam quân lúc ấy, nguy thay, 

Đánh không được đánh mà rầy thiếu lương. 
Định công hết ý lo lường, 

Giải vây mới liệu quyết. đường đánh ra, 
Đêm đông gió táp mù Sa, 

Bất kỳ giữa trống canh ba tiến hành. 
Kéo quân ra khỏi ngoài thành, 
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Nhằm nơi quân địch, tung hoành đạn bay. 
Pháp quân liệu thế trở xoay, 
Tức thì lập trận bắn ngay không rời. 
Hai quân bắn lẫn bắn hoài, 
Sương mù chẳng thấy mặt người tấc gang. 
Trời đông còn hãy mù sương, 
Đỉnh công sớm đã liệu đường quân đi. 
Thành không bỏ lại tiếc gì? 
Ba Đình thất thủ thôi thì cũng thôi, 
Tàn quân thu thập đôi nơi, 
Cô thành lại giữ mặt trời Ma Cao. 
Giang sơn chẳng phụ anh hào, 
Yếu thua khoẻ được lệ nào có sai. 
Đinh công khuất mặt ổ đời, 
Nòn xanh nước biếc sang người trắng da. 
Nước non vẫn nước non nhà, 
Nhớ ai, một khúc gọi là viếng ai. 
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu 
Bài này uiế! ở Khê Thượng, Sơn Tây mùa 
xuân nấm Bính TY, theo lối Nam sử diễn ca 
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TRONG CƠN GIÔNG TỐ 


ằng trận tập công ở Huế, Nam triểu cố gắng 

lần sau cùng, tưởng để đẩy mạnh cái sức tràn 
lấn của người Pháp ở Trung kỳ. Nhưng kết quả cuộc tử 
chiến ngày 23 tháng 7 năm Ất Dậu (5 Juillet 1885) đã 
trái với chỗ mong mỏi của những người chủ trưởng trận 
tập công ấy. 


Tôn Thất Thuyết định nói sợi dây đồ hộ bằng một 
cuộc đổ máu mà phần thắng đã cầm vững về bên mình. 
Nhưng sự thất bại làm cho sợi dây ấy lại thắt chặt 
thêm. Hơi thở của Nam triểu trước còn thơi thóp, nay 
tắt hẳn. 


Về phương điện người Pháp, Thống soái De 
Courcy đã giải quyết vấn để Việt Nam được một cách 


c*=Zz=———=—=—=_- 
` Đây là nói tới cuộc tấn công của phái kháng chiến còn lại 

trong triểu đình Huế do Tôn Thất Thuyết đứng đầu vào các căn cứ 

của Pháp tại Huế vàe đếm mỗng 4 rạng sáng mỗng 5 tháng 7 năm 

1885 (B.T). 
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trọn vẹn. Khi tới vịnh Hạ Long, thống:soái nói: “Đều 
mối uiệc Đông Dương là ở Huế". 

Lấy kinh thành Phú Xuân, Thống soái De Courcy 
không những chiếm một yếu điểm của xứ 'Trung kỳ mà 
lại còn gỡ xong được đầu mối của vấn để Việt Nam: Vì 
Huế mất tức là cái biểu hiệu quốc gia của nước Việt 
Nam mất, và giải đất từ Nam Quan đến.Cà Mau danh 
tuy còn là một nước, nhưng về chính trị, người Pháp đã 
cắt ra làm ba mảnh. Cả ba cùng bị vây bọc.trong cái lưới 
quân bị của người Pháp. 

Cuộc chiến tranh Pháp - Nam, nếu lấy ý nghĩa là 
một quốc gia công nhiên đương đẩu với một quốc gia 
khác, thì đã xong hẳn. Vì qua ngày ð Juillet 1885, người 
Việt Nam không còn quốc gia nữa. Cái công trình tổ 
chức về chính trị và quân sự của nhà Nguyễn đã bị tan 
vỡ như một cái mảng lớn không chống chại được với 
giông tố. 


Trước khi làm cho Đông Dương thành một đất 
thực dân mà mọi người cùng có chí phục tòng, người 
Pháp không lo phải đương đầu với một đội quân oó huấn 
luyện mà chỉ mất công đánh dẹp những toán quân tần 
mác, là cái sức phản động sau cùng của một dân tộc từ 
độc lập đổi sang đô hộ. 


Lấy được Huế, Thống soái De Courcy tính ngay 
đến việc "thâm nhập" vào xứ Trung kỳ, nghĩa là mở 
rộng thế lực ra:các tỉnh và lập đồn luỹ ở những nơi hiểm 

- "1 
https://tieulun.hopto.org 


yếu để chẹt cái sức có thể bồng bột lên được của một 
giống người đã mấy ngàn nắm quen sống ở ngoài vòng 
cương tỏa của người khác giống. 













(94 +¿Ngày 18 Juillet (tháng 7)-1885, Thống soái De 
_'ôurey cử một thủy đội trong các chiến hạm Pluvier, | 
Wiugon-ILáon, Chateau Iquem và Eclaireur do Trung tá Ỉ 
loønt chỉ huy, ra cửa Nhật Lệ, đón đường vua 
Nghì. Tiếp, Thống soái lại phái đại tá .Pernot 
00.qhân: Pháp đi ven đường bể từ Huế ra lấy 
miền Bắc Trung kỷ. Cũng trong hồi ấy, đại 
ler cử thiếu tá Mignot từ Nam Định qua 
đi xuống phía Nam, để chiếm các tỉnh Thanh 
An và Hà Tĩnh. 

\b De Courey: dừng. võ lực uy phục người 
- Một mặt khác, Thống soái định dùng chính 
thiện lằm:tiêu tán những mối hiểm khích của 
soái có hy oọng chắc chắn rằng cứ ở Huế 
lồng lôn trọng Hoàng Thái hậu uà:guan Phụ 









jd re 4ÔÍ 





sách của De Cöurey (có: kết. quả 
ng quan lại nhất đán được. 
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liền. Vả; ai nấy đều tin rằng khí giới của người Pháp 
tỉnh xảo, binh lính của họ hùng đũng, sự khôi phục là 
việc không bao giờ thực hiện, nên ai nấy sẵn lòng nhận 
quyền chức mới. không lo một ngày kia phải sa vào tay 
chủ cũ. 


Một số ít, hoặc coi nghĩa vụ trọng hơn tính triệnh, 
hoặc tin vào sự phục hưng nên không từ khó nhọc, theo 
vua Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết ra Quảng Trị. Tiếp 
đi Tân Sở, rồi do thượng đạo theo giải Trường Sơn mà ra 
Quảng Bình. 


Trong lúc vua tôi vua Hàm Nghỉ vật vã với lam 
sơn chướng khí, với thần sốt rét của rừng núi xứ Ai Lao 
thì quân Pháp lần lượt chiếm các tỉnh Trung kỳ mà 
đẳng Văn thân cũng theo chiếu Cần vương tổ chức quân 
đội, chế tạo khí giới để mưu sự khôi phục. 

Cuối năm Ất Dậu, các tỉnh cùng đấy động. 

Tại Bác Kỳ có Nguyễn Thiện Thuật, Đề Kiểu, Đốc 
Tít", vân vân... Về miển Trung kỳ: Nghệ An, Hà Tĩnh 


thuộc quyền thống suất của Phan Đình Phùng, Nguyễn 
Xuân Ôn; Quảng Bình về Lê Trực; Quảng Nam, Quảng 





+! Đề Kiểu chính tên là Hoàng Văn Phúc; Đốc TL: la Ngài Đức 
Hiệu (B.T) : 
13 
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Ngãi, Bình Định, có Thyk Tế: Hà “rừng Đình, 
Nguyễn Tự Tân... 

Những nhà khoa bảng trên này hầu hết không 
quen nghề cưỡi ngựa bắn súng. Nhưng thế nước nguy 
nan, bất đắc dĩ phải phơi thân ra chỗ chiến trường. Cuộc 
vận động ấy là biểu hiệu của một cái tỉnh thân dân tộc 
phát triển ở cuộc xung đột:với người khác giống. : 


———————-_— — § 


'® Chính tên là Nguyễn Duy Hiệu (B,T) 
14 
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ÁI CHÂU, ' 
QUÊ HƯƠNG NHÀ. NGUYÊN 


T rong tờ hịch Cần vương để ngày 11 tháng 8 
năm Hàm Nghi thứ nhất, Tôn Thất Thuyết. 
(thay mệnh vua Hàm Nghì) viết: 


“Khi nào trừ được người Pháp, các ngươi. đến đón 
Trấm, Trẫm sẽ lập đô ở Thanh Hoá" 


Cái ý tưởng lấy Ái Châu”) làm căn bản đã bắt đầu. 
có từ đời Tự Đức. Sau khi bị thất bại ở Huế, tuy lại bị 
quân Pháp chẹn mất đường Động Hải”, Tôn Thất 
Thuyết cũng vẫn cương quyết đưa vua Hàm Nghỉ ra lập 
kinh đô ở Ái Chãu. Vì ngoài cái vinh dự là quê hương 
nhà Nguyễn, Thanh Hoá lại còn là: 


1).Nơi phát tích cña nhiều vị đế vương 


°1 Chỉ tỉnh Thanh Hóa (B.T). 
® Đống Hối, Quảng Bình (B.T). 
- 15 
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2).Một tỉnh phì nhiêu ở vào khoảng giữa Trung, 
Bắc kỳ. 

Rồi Tân Sở ngày 23 Juillet 1885, vua Hàm Nghi tới 
Lai Cách thì được tin quân Pháp đã chiếm giữ Quảng 
Bình. Biết rằng giao chiến với quân địch tất không lợi 
cho bên mình, Thuyết liểnp đưa vua về Tân Sở, rồi từ 
Mai Lĩnh qua Ai Lao sang phía tây dãy Trường Sơn. 
Đường này (thượng - đạo) sửa lại từ đời vua Tự Đức, khi 
miền bể và đường quan lộ đã về tay quân địch. Thượng 
đạo là một lối đi mà quan địa phương mới vạch tạm ở 
trong rừng. Đường dài đến bốn năm trăm cây số, nhưng 
lối đi chửa nhất định, nên có ngày phải bốn năm lần lội 
thắc, trèo đèo. Đường có khi chỉ là một: khu rừng rậm 
xanh rì, khách bộ hành phải rẽ có gianh để đi theo lối 
của cầm thú. 


Từ Trung kỳ qua Ai Lao, rồi lại trở về đất Trung 
kỳ, vua tôi vua Hàm Nghỉ đi bộ ròng rã trong hơn ba 
tháng trời. Trong thời gian đó Thanh Hoá với các tỉnh 
đồng thời dấy động. 


Tại miền thượng du Thanh Hoá, giáp hai tỉnh Sâm 
Nứa (Lào) và Hoà Bình (Bắc kỳ), có một khu rừng u uất, 
thổ dân hầu hết là người Mường. Miền này châu Quan 
Hoá trải mấy thế kỷ vẫn thuộc quyền thống trị của dòng 
đối quan Lang họ Hà. Viên thủ lĩnh đương thời được các 
quan địa phương thừa nhận là Hà Văn Mao, quen gọi 
Cai Mao, vì Hà làm cai tổng. 


l6 
https://tieulun.hopto.org 


Khi tiếp được chiếu Cẩn vương của Tôn Thất 
Thuyết, Hà liển hội họp bộ hạ tất cả hơn nghìn người ở 
Điển Lư, trên hữu ngạn sông Mã. Quân Hà dùng nỏ và 
súng khai phúc là thứ súng cổ do người Mường đúc lấy 
hoặc mua của Tàu và Xiêm. ` 


“Thoạt đầu, Hà mang quân xuống phía Nam, đánh 
đồn Bái Thượng. 


Đồn này có tất cả một trăm lính Ả Rập do đại uý 
Saliée chỉ huy. 


Ngày 5 Novembre?, Hà xông vào đánh đồn, quân 
Pháp được tin trước, phòng bị san, đàn quân ra giao 
chiến. Quân Hà vì khí giới kém, nên phải rút lui. Sau 
mấy phen thất bại, Hà tự biết là cứ đường trường chống 
nhau với quân Pháp, thì những khí giới thô lỗ của mình 
không địch nổi được với súng Pháp, có hiệu lực hơn. Họ 
đành lại rút quân về Quan Hoá. Nhân lúc đình chiến, 
Hà phái người đi thám thính các nơi. 

'Tỉnh ly Thanh Hoá, sau khi kinh thành (Huế) thất 
thủ, quan lại hầu hết bổ trốn. Những người ở lại, ra 
hàng, được người Pháp trọng dụng và để thuộc quyền 
sai phái của một vị công sứ Pháp. Trong thành có quân 
Pháp và pháo binh Bắc kỳ đóng. Muốn giữ cho thế lực 





°) Tháng 11 năm 1885 (B.T). 
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được vững vàng, người đội hiến binh (khố xanh), đội 
lính này có chức trách phải giữ trật tự trong tỉnh. 

Hà liên lạc với đảng Văn thân ở Thanh Hoá và tìm 
cách giao thông với các tỉnh bên cạnh để tiếp xúc với thủ 
lĩnh Cần vương của các tỉnh này. Hà lại kiêm cả việc 
lâm môi giới cho nước Nam và nước Tàu. Vì quan lộ bị 
nghẽn, đảng Văn thân nếu muốn phái người sang Vần 
Nam hay Quảng Tây phải ngược theo sông Mã, qua Hoà 
Bình, Sơn La, lên Điện Biên Phủ. 


Điền Lư là cái then cửa thứ hai của xứ Trung kỳ. 


:Hà Văn Mao là người giữ then cửa ấy. 
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TRẦN SOẠN NHÓM MỒI LỬA 
Ở THANH HÓA 


hi vua Hàm Nghỉ tới Ấu Sơn. Trần Soạn? từ 
biệt Tôn Thất Thuyết mà ra Thanh Hoá. 


Trong cuộc chiến tranh Pháp - Nam từ 1885 đến 
gần hết thế kỷ 19. Trần giữ một địa vị quan trọng trong 
đảng Cần vương. Vì Trần là người thay mặt vua Hàm 
Nghỉ và Tôn Thất Thuyết ở miền Bắc Trung kỳ. 


.Trần Soạn người làng Thọ Hạc, phủ Đông Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa. Sinh vào một nhà bình dân. Trần thất 
học từ nhỏ, nhưng có sức vóc hơn người. Ngày ngày, 
ngoài công việc làm ăn, Trần hợp với các bạn cùng tuổi ở 
trong làng học võ. 


Năm 18 tuổi. Trần trở nên một tay lực sĩ nổi tiếng 

. ở Đông Sơn. Tay không, Trần có thể địch nổi hàng trăm 

người. Nhà nghèo, cái tưởng lai của Trần tưởng cũng chỉ 
đến là một tay lực điển, sống vất vả với tuộng nương.. 


°' Chính tên là Trần Xuân Soạn (B.T). 
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Tình cờ, về hổi đó tại làng bên cạnh có một cậu 
thiếu niên con nhà giàu bị chức dịch cất đi lính. Sức yếu 
và quen sống trong sự sung túc, thiếu niên tìm cách 
trốn tránh, nhưng không sao thoát được việc quận. Nhà 
giàu thương con, bỏ ra mấy chục quan tiền thuê người 
đi thế. 


Đầu quân là một việc bất đắc đĩ về thời cổ. Nếu 
không bị các nhà chức trách bắt buộc thì không khi nào 
có ai chịu xung vào đội ngũ để chịu những sự nguy hiểm 
của nhà binh. Cậu thiếu niên nhà giàu tuy đã bỏ ra đến 
mấy chục quan tiền thuê người thay mình, nhưng trong 
làng cũng không ai dám đương lấy cái cỗng việc nguy 
hiểm ấy. : 

Tin này truyền sang đến Thọ Hạc, Trần Soạn 
mừng rỡ chạy Sang nhận tiền và xin thay cho cậu thiếu 
niên nhà giàu. 


Việc cậu thiếu niên hắt hủi, chính là cách tiến 
thân rất công hiệu của Trần Soạn. 


Xuất thân là một cậu lính chân trắng. Trần Soạn 
vì có sức vóc, có đâm lược, đã leo một cách rất nhanh 
chóng những bậc thang của binh. Thoạt đầu thăng Xuất. 
đội, lần lượt Trần lên Hiệp quản, Lãnh bình; khi quân 
Pháp can thiệp vào việc Bắc kỳ thì Trần Soạn làm Đầ 
đốc Nam Định. Thành Nam thất thủ, Trần được triệu 
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về làm Để đốc Thừa: Thiên (Huế). Nhiều lần trợ chiến 
cho Tôn Thất Thuyết ở Bắc Ninh và cửa:Thuận An, 
Thuyết thấy Trần là người có đảm lược nên tin dùng mà 
cất nhắc cho. TU Ũ ÿE 

Khi vua Hàm Nghỉ lên ngôi thì Trấn Soạn đã được 
thăng lên đến chức Tả quân'Đô thống là chức võ quan 
cao cấp của triểu đình Huế. 


Vừa là một vị trọng thần, lại vừa cổ uy đanh lớn 
nên Trần Soạn được cử cùng với Tôn Thất Hàm (em Tôn 
Thất Thuyết) ra Thanh Hoá để mưu cuộc Cần vương tại 
tỉnh này. 


Tại Ái Châu, Trần liên lạc với Hà Văn Mao và các 
lãnh tụ đảng Văn thân như Tống Duy Tân, Phạm Bành, 
Hoàng Bật Đạt. Ba vị khoa bảng này cũng như các nhà 
trí thức ở Trung, Bắc kỳ đã nhìn thấy mối nguy của 
nước Việt Nam, ngay từ khi vua Tự Đức bác bỏ lá sở xin 
cải cách của Đặng Đức Thuận"”. Họ đều hiểu rằng trong 
thời loạn, công việc của sĩ phu không phải chỉ bo bo ở 
chiếc mũ cánh chuồn. Nghĩa vụ của những kẻ thức giả 
là phải hy sinh hạnh phúc riêng mình mà cứu nguy cho 
nước. 





+ Tên một giáo sĩ người Việt Nam có tư tưởng cải cách (B.T). 
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Đảng Văn thân ở Trủng kỳ tuy mãi đến năm 1885 
mới công nhiên khai chiến với nước Pháp, nhưng thực 
ra đã tổ chức từ cuối triều. Tự Đức. Trước khi thành một. 
đội quân cầm tử, đẳng Văn thân đã từng là một hội bí 
mật, mục đích là khôi phục quyền tự do của đất nước. 


Ngoật; :các nhà túc nho có danh vọng,. đẳng Văn. 
thân triệu tập cả những học.sinh có đức hạnh, những 
hào lý có tâm huyết, PHÿNE luận là người Việt hay người 
Mường. 


Các quan lại ra hàng, thế bất đắc đi cũng phải 
giúp tiển, hoặc giúp sức đảng Văn thân. Tại miền Bắc 
Trung kỳ, nhân đấy mà có hai chính phủ Pháp và chính 
phủ vua Hàm Nghỉ. 


Các quan lại (phủ, huyện) và chức dịch (tổng, lý) 
phải phụng sự cho cả hái chính phủ, và à đối với cả hai, 
họ đều bắt buộc phải trung thành. 


Ban ngày, các quan lại và chức dịch thì hành 
những mệnh lệnh của chính phủ Pháp, làm những việc 
thường ở trong phận sự nhưng đêm đến thì lại cùng 
những quan lại và chức dịch ấy bổ bán tiền gạo hoặc mộ 
quân lính cho đẳng Cân vương. Họ mang cái ách là phải 
gánh hai chính phủ cũng nặng nề như nhau mà không 
biết thiên về bên nào vì giữa cuộc chiến tranh h hễn loạn, 
chưa biết bên nào o thắng. 
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TỐNG DUY TÂN 


T ống Duy Tân là thủ lĩnh đội quân Cần vương 
ở Thanh Hoá. Người làng Đông Biện, huyện 
Vĩnh Lộc, phủ Quảng Hoá, Tống đỗ Tiến sĩ về đời Tự 
Đức. Thoạt đầu, Tống được bổ làm Tri phủ Vĩnh Tường. 
Không bao lâu thì mẹ chết, Tống phải cáo quan về. Hết 
tang, triểu đình thăng bổ cho Tống làm Án sát Sơn Tây. 
Nhưng đương hồi quốc biến, làm quan không phải là 
miếng đỉnh chung. Cũng như Phan Đình Phùng, Tống 
Duy Tân hoài bão những tư tưởng mới mẻ như phái 
rigười ra du học ngoại quốc, xuất tiển mua khí giới của 
người Anh ở Hương Cảng để tổ chức quân đội Việt Nam. 
Những tư tưởng ấy, trước Tống đã có nhiều người như 
Đặng Đức Thuận, Nguyễn Trường Tộ mang ra phân 
trần tại triểu đình Huế, nhưng đều bị bác bỏ. Bất đắc 
chí, Tống bỏ chức quay về, mục đích là gây lấy một số 
thanh niên trí thức để thay cho cái chính phủ hủ bại 
đương thời. Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân khác 
nhau ở chỗ Phan thì chủ trương chính sách bạo động mà 
Tống thì ưa lối xử trí ôn hoà. ' 
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Tính Phan nóng nẩy, trái lại Tống rất điểm đạm. 


Theo ý Phan Đình Phùng thì Triểu đình Huế nên 
quyết liệt với người Pháp. Vì duy chỉ có cách ấy họa 
chăng mới làm cho nước Việt Nam thoát ly được nạn 
xâm lược. Nhưng Tống chủ trương chính sách ngoại giao 
khôn khéo và hoà bình. Theo lời Tống, "sự hoà hoãn sẽ 
giúp cho người Việt Nam có đủ thì giờ để chấn chỉnh 
quân bị". 


Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân cùng là 
người có học vấn uyên bác, cùng noi theo một mục đích 
là che chở cho bờ cõi, cùng thờ một chủ nghĩa là tôn 
quân. Nhưng phương pháp chẳng giống nhau; nên Tống 
quay về cố hương mà Phan thì lưu luyến với việc triều 
đình cho mãi đến khi vua Dục Đức bị hãm hại Và Phan 
cũng vì đó mà suýt thiệt mạng. 


Tuy vậy, khi vua Hàm Nghi xuống chiếu Cân 
vương, Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân cùng khỏi 
nghĩa đều nhau. 


Phan chịu vất vã ở Ấu Sơn"), Tống thì hết sức vật 
lộn với non sông Hùng Lĩnh”, 





“Thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (B.T) 
°* Núi Hùng Lãnh (thường gọi núi Báo) thuộc huyện Vĩnh Lộc 
(@đ—.T). 
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Ngoài Tống Duy Tân, trong:đội quân Cần-vương, 
ở Thanh Hoá, có mấy vị thủ lĩnh quan trọng nữa là 
Phạm Bành và Hoàng Bật Đạt. 


Phạm người làng Thương Xá, huyện Hậu Lộc 
(Thanh Hoá). 


Phạm đỗ Củ nhân làm đến chức Đốc học Nghệ 
An. Phụng sự cho quốc gia mãi đến năm ngoài 60 tuổi, 
vừa về chí sĩ để an dưỡng tuổi già được vài năm thì gặp 
hổi quốc biến, Phạm phải mang thân da mỗi tóc bạc ra 
trả nợ nước nơn. ' 


Nhà học giả Phạm Bành vì thời thế, thốt đổi ra 
làm một viên võ tướng. 

Hoàng Bật Đạt là người cùng huyện với Phạm 
Bành, nhưng quán ở làng Hà Sen. Hoàng đỗ Cử nhân 
và cũng đã có lần giữ một chức quan nhỏ tại triểu đình 
Huế. 


Tống Duy Tân, Phạm Bành và Hoàng Bật Đật 
mang hết sản nghiệp ra sắm sửa quân nhu, chế tạo khí 
giới. Ba người chia khu vực đi cổ động các thân sĩ Thanh" 
Hoá tham dự vào việc Cần vương. 

Tiếng gọi của mấy vị danh nho vang động khấp 
chợ cùng quê. Thanh thể đẳng Cần vương nhờ ở cái 
danh vọng của các vị thủ lĩnh nó mỗi ngày một lớn. 
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Nhà riêng họ Tống xưa kia là một lớp trường để 
giảng sách, nay đổi làm chỗ hành quân. Kể qua lại - 
mưu sĩ và tướng tá - không phải ai khác, đều là những 
bạn đồng niên và môn sinh họ Tống. 


Sau khi cùng với Trần Soạn quyết định các 
phương pháp tranh đấu, Tống Duy Tân sức đi các phủ, 
huyện bắt hương binh ra đầu quân. 


Hương binh? Đội quần này có từ đời vua Tự Đức. 


Nguyên trước vua Tự Đức cũng đã lo đến việc 
chống cự với người ngoại quốc và tính đến cái thế nhược 
bại của quân mình. Theo lời tâu của đình thần, nhà vua 
xuống chiến bắt các làng phải đặt ra đội hương bình, tức 
là đội quân trừ bị phòng khi quốc gia có việc. 

Những dân quê phải dự vào đội quân này đã đặt 
tên trong một cuốn sổ riêng, do lý địch bẩm lên quan địa 
phương. Đảng Văn thân sau này cứ chiếu những cuốn 
sổ đó bắt hương bình ra xung vào đội Cần vương. Hương 
bình vì chưa bao giờ dùng đến nên chỉ có nhân danh. 
Các tướng lĩnh như Tống, Phạm, Hoàng phải cấp cho họ 
những vật như: 


a) Gươm giáo do đẳng Văn thân đúc lấy; súng ống, 
một phần.mua của Tàu, một phần do Cao Thắng là bộ 
hạ Phan Đình Phùng đúc tại Nghệ An. „ 
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b) Đạn được hầu hết ở Nghệ An đưa sang và do 
các bộ tướng của Phan Đình Phùng chế tạo. 


©) Lương thực thì bổ cho các làng và các nhà giàu 
phải chia nhau mà chịu. 


Hương binh của mỗi huyện họp thành một cơ, đặt 
tên theo tỉnh và huyện, thí dụ: quân của huyện Tống 
Sơn thì về Thanh Tống cơ (Thanh: Thanh Hoá, Tống: 
"Tống Sơn). “ 


Mỗi cơ trung bình 200 người, thuộc quyển. chỉ huy 
của một vị Cơ trưởng là đảng viên của đẳng Văn thân 
tại huyện ấy. 

Đầu năm Bính Tuất, các cơ chia đóng tại nhiều 
nơi như Yên Lãng (Nông Cống), Lạc Ngọc (Yên Định), 
Thạch Bằng (Thiệu Hoá). 

Mấy nơi này vừa lập dinh trại vừa đặt giáo 
trường. Tại khắp tỉnh Thanh Hoá, lá cờ Cần vương như 
có về tự đắc phất phới ở dưới ánh mặt trời chói lọi, treo 
trên Hòng Lãnh. 
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TÔN THẤT HÀM. 
MANG QUÂN HẠ THANH 


Quy 1) âu năm Bính Tuất (1886), tỉnh ly Thanh Hoá 
ai sau việc đổi chủ xảy ra sáu, bẩy tháng trước, 
„ nạy đã thích hợp. với hoàn cảnh mới. Các phà có máu 


_ mặt, hoảng hốt về việc thất thủ kinh đô Huế, trốn tránh 
_ đi eáe nơi, đần dân lại quay về, tụ họp như xưa. Nhưng 





cạnh cái thành cổ đã nổi lên mấy toà lâu đài mới của 
quan lại Pháp được bổ đến cai trị tỉnh này. Qua lại các 
phường, ngoài người Nam, có thêm một số bình sĩ 
và lính khố đỏ, khố xanh là những nhân vật sáng 
đo tay chủ mới. 


Tiếng trống cầm canh của lính lệ là cái di tích 


‹ của một chế độ cũ xen lẫn với tiếng kèn của lính Tây, 
. cái cảnh trạng mới đó lúc đầu làm cho người ta kinh dị, 


lâu dân đã thành quen. 
Quen nên không ai : g. 
‹ 


Bộ máy kinh tế của tỉnh Thanh Hoá lại xoay 
chuyển như cũ. 


—?8 
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Ngày 11 Mars (tháng 3.B.T)1886, một tháng sau 
tết Nguyên đán. 


Từ buổi trưa, dân quê ở các phía kéo, vHÀ tỉnh 
đông hơn ngày thường. Những người khách mới đó hầu 
hết khăn áo chỉnh tể, nhưng trong lưng đều có giắt đoản 
đao; một vài người có về linh hoạt hơn thì máng theo 
một khẩu súng kiểu Mauser của Đức. Thỉnh thoảng lại 
só từng bọn hai người mặc áo ngắn, do đường khuất vào 
thành. Họ khiêng một bó lớn, ngoài bọc chiếu, trong 
chứa toàn đao, súng. Những người đó, như có hẹn nhau 
trước, nên chia ra ngụ tại những nhà tranh lúp súp ở 
liền các đinh thự và trại lính Pháp. 

Quân mai phục. 

Đội quân này thuộc quyền chỉ huy của Cao Điển. 

Cao làm võ sĩ, trước làm suất đội ở Vũ Lâm. Là 
người có thao lược và khí phách, danh vọng của Cao đã 
lừng lẫy ở Thanh Hoá. Vì một việc bất đắc chí. Cao cáo 
quan về ẩn ở quê nhà, tại làng Trinh Sơn, huyện Mỹ 
Hóa (Thanh Hóa)?'), 





+ Nay là huyện Hoàng Hóa (B.T). 
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Đảng Văn thân, vì biết tiếng Cao, nên ngay khi 
mới khối nghĩa liền phái người đến mời Cao ra giữ việc 


Cần vương. 
Đêm 11 Mars 1886, Cao được đẳng giao cho việc 
mang quân đến mai phục trong thành, chờ đánh úp tỉnh 


ly Thanh Hoá. 
'Suốt ngày LI Mars, trong và ngoài thành vân 


bình. tĩnh. Đầu giờ Tý, đột nhiên có tiếng súng nổ cửa 
Tiện và cửa Tả. Mấy người lính khố xanh canh những 


của ấy đều bị giết. 
v4... Quân Tôn Thất Hàm”) đ Nông Cống (cách Thanh 
Töá hơn 10 cây số) kéo đến cướp thành. 

É Nghe hiệu súng, quân Ơao Điển ở trong cũng đã 
dự bị sẵn từ chập tối, kế gươm người súng, kéo đến chặn. 


cửa các nhà riêng của các sĩ quan. 
Bộ binh Pháp tất cả 120 người, hốt hoảng vác 


súng chạy ra. phần nhiều không kịp mặc áo, bị quân 


h 
ỉ Cao Điển bắn hoặc đâm chết một số lớn. 
“Pháo, bình Bắc kỳ và lính khố xanh cộng tất cả 


gần bà trấm người kéo đến trợ chiến cho bộ binh Pháp. 





© Em trải Tông Thất Thuyết giữ chức trì phủ Nông Cống dã 


nổi đậy đánh Pháp (B.T). 
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Trong khi đánh nhau hỗn độn, quân Tồn Thất Hàm 
xông vào thành giúp cho quân Cao Điển. 


Một số quân Cần vương đánh phá các dinh thự 
của người Pháp. Viên tham biện Pivert trúng đạn bị 
thương nặng, suýt bị khốn thì may có hai người bộ bình 
Pháp chạy đến cứu. Hai người vừa bấn, vừa dất Pivert 
chạy. Một trong hai người đõ bị thương, nhưng Pivert 
được cứu thoát. 

Trong khi hễn chiến, thiếu uý Franck chỉ huy 
một toán bộ binh Pháp cũng bị thương nặng. 

Súng đại bác của quân Pháp lúc đầu lúng túng 
không trổ kịp, đần dẫn có lính pháo thủ và khố xanh 
đến tiếp cứu, Bọ nhờ đó mà dùng để bắn chĩa ra. 

Quân Tôn Thất Hàm bị bên dịch bắn riết, núng 
thế, phải hợp với Cao Điển rút ra khỏi thành. 


Quân Pháp đang đêm không dám đuổi theo, 
nhưng vẫn chïa súng bắn vào chỗ không, lửa ở miệng 
súng loà ra thành những vệt lấp lánh trong bầu không 
khí đen sẫm. 

Quân Cần vương khi kéo về đến Nông Cống thì 
đã gần sáng. Điểm lại, bị hụt chừng ngót trăm người. 
Hành động lần đầu tuy không được nhữ ý, nhưng việc 
đánh Thanh Hoá đã tặng cho các thủ nh một mối lạc 
quan, và ai nấy cùng tin vào cái tương lai rực rỡ. 
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PHÓ NGUYÊN SOÁI WARNET 
ĐỊNH QUÉT SẠCH TRIỀN SÔNG MÃ 


iệc đánh thành Thanh Hoá làm cho người 

Pháp lo sợ. Vì trước kia ai cũng tin rằng Ái 
Châu là nơi yên ổn hơn hết, nên thường không để ý để 
phòng. Từ hôm 11 Mars trổ đi, quân Pháp chỉ nơm nớp 
sợ quân Cần vương lại quay lại đánh thành lần nữa. 


Ngay sáng 12 Mars (tháng 3 —- B.T) 1886, viên 
Công sử Thanh Hoá mang việc này trình lên viên 
“Thượng sứ Trung, Bắc kỳ và thông cáo cho Tổng tư lệnh 
của quân Pháp ở Hà Nội. 

Sau khi họp bàn với bộ tham mưu, Thống soái 
Warnet quyết định cử Thiếu tá Térillon vào quét sạch 
quân Cần vương ở triển sông Mã, Térillon hồi đó đương 
ở Nam Định, liên lĩnh một đội lính Ä rập và một lä đoàn 
pháo thủ Bắc kỳ vô Thanh Hoá. 

Tới tỉnh ly, thiếu tá hội thương với viên công sứ 
và các võ quan để hỏi rõ về việc Ái Châu. Nhưng các 
nhà đương chức đều có vẻ mập mờ. Vì quân Cần vương 
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khi tụ, khi tan, nên không thể biết rõ thế lực của họ 
mạnh yếu thế nào và họ lấy đâu làm căn cứ: 


Sau khi đồ xét cẩn thận, ngày 25 Mars thiếu tá 
quả quyết kéo quân đi Quảng Hóa”. 


Đường tuy thắng, nhưng Térillon tự biết là mình 
xông pha vào đất lạ nên vừa gđïi vừa đò đẫm, có-ngày chỉ 
được mươi dặm đường. Tới mỗi chỗ có thôn dân đông 
đúc, Térillon lại cho đóng quân lại và sai lính pháo thủ 
tiến lên trước thăm đường. Sự thận trọng quá đáng ấy 
làm cho dân quê náo động và báo tin cho đảng Cần 
vương biết rõ những hành tung của quân Pháp. 


96 Mars (tháng 3 - B.T) quân lính ăn uống xong, 
nhổ trại, vừa di đến địa đầu làng Đông Khố thì chợt 
nghe có tiếng trống ở sau luỹ tre xanh. Thiếu tá không 
hiểu đầu đuôi gì hết, liển chia quân ra từng tốp đóng ở 
vệ đường. Nhưng tiếng trống vừa đến gần thì, tiếp có 
tiếng súng, rồi đạn xuyên qua lá cây mà bay ra. 


Lá cờ Cần vương tiến lại gần, ba trăm quân Nam 
ở dưới quyền chỉ huy của Tống Duy Tân đã sấn đến giáp 
vệ đường. Hai bên cùng chia nấp ở đằng sau bồ ruộng 
mà bắn lẫn nhau. Tiếng súng làm vang động cả cái cảnh 
tĩnh mịch của chốn sơn thôn. Dân quê vì lo tránh tên sa 
đạn lạc cũng dắt đíu nhau xuống bờ ao mà lánh nạn. 


——————=—=—= 
Nay là huyện Vĩnh Lệc (B.T) 
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Cuộc chiến tranh ròng rã một đêm, quân Cần 
vương biết là đánh lâu không lợi, liền ven theo các bờ 
ruộng mà rút lui. Quân Pháp thấy lá cờ Cần vương vẫn 
phấp phói trên những mô đất cao, đoán rằng quân địch 
đã hết đạn nên lại càng bắn riết. Nhưng một lúc lâu, 
không thấy phía trước có động tĩnh gì nữa, cùng ùa tiến 
lên thì sau những đống đất vô tri không hề có một bóng 
người. Phơi ra dưới ánh nắng mặt trời, chỉ còn mươi cái 
xác: Thiếu bá Térillon kiểm điểm lại quân sĩ; bị hao hụt 
chừng vài chục người, nửa chết, nửa bị thương. Thấy 
đường lối ở miền này khuất khúc, Thiếu tá không dám 
thúc quân đuổi theo. Quân Pháp phải hạ trại ở Đông 
hố và chia nhau ra canh gác rất cần mật. 
0z 
‹4\- Báng 27, Térillon nhổ trại đi về phía Tây, đến 
ngày 2 Avril tối phủ ly Thọ Xuân, tiếp đến ngày 5-Avril 
thì đến Quảng Hoá; ngày 7 Avril, tiền đội do đại uý 
Pélacol vừa rời khỏi phủ ly thì tiếp được nhiều viên đạn 
Š trong bụi cổ gianh bắn ra. Quân Pháp bị đánh giữa lúc 
Đất kỳ, bị thiệt hại rất nhiều. Nhưng liền đấy, đại đội 
_ Tềrillon đến cứu, cùng xông xáo vào bổ vây, bắn vào bụi 
_ đồ um tùm, Một lúc lâu thấy bên trong đã im tiếng 
x sững, quân Pháp thi nhau xông vào đám cổ gianh thì lại 

cũng ‹ chỉ thấy võ số là lốt chân người ở chung quanh một 
lốp chòi không. Quân địch đã tếch vô rừng cả. 
ï ề 











Thiếu tá Térillon lại kéo quân đi, nhưng vừa tiến. 
được vài trăm thước thì đằng xa lại thoáng có bồng cỡ và 
400 tên. lính Cần vương đi có hàng. ngũ cùng tiến đến. 
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Đại ủý Pelacot ra lệnh cho quân Pháp bắn. Toán 
quân đằng trước do Hà Văn Mao chỉ huy cũng bắn trả 
lại. Hai bên giao chiến, giờ lâu không phân thua được về 
bên nào. Thiếu tá Térillon thừa lúc bất ý, mang một đội 
quân đến đánh lén vào sau quân Cần vương. Hà Văn 
Mao bị trước sau cùng đánh, phải cho quân chạy tản 
sang những làng bên cạnh. ; 

Đại uý Pelacot bị thiệt hại tới dăm chục người, 
nhưng thu được mấy khẩu súng khai phúc của quân 
Cần vương bỏ lại. Quân Pháp từ đó được yên ẩn lên tận 
Mai ‹Châu. Khi về Quảng Hoá ngày 26 Avril 1886 - 
Thiếu tá cho lập 2 đồn ở Thạch Bi và Hoài An để trấn 
đường sông Mã. 

'_ Ngày 26 Avril, đạo TềriHon ca khúc khải hoàn về 
Thanh Hoá.. 
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QUÂN TẦU GIẢ 


ừ đầu năm 1885, cuộc tranh đấu của đẳng 

Cần vương ở Thanh Hoá cũng như ở nhiều 
tỉnh Trung - Bắc kỳ khác, chỉ tiêu biểu bằng những 
cuộc xung đột nho nhỏ mà hầu hết là không lợi cho 
quân Nam. Sự thất bại đó do ba có: 


1. Khí giới của mình kém, súng đứng xa bắn không 
có hiệu lực mà tối gần quá thì không thể chống chợi 
được với pháo binh của quân Pháp. Cho nên cuộc thắng 
chỉ trông cậy vào những trận đánh giáp lá cà, nghĩa là 
những lúc người ta phải dùng gươm mác nhiều hơn là 
súng đạn. b 


2. Trong một trận, quân Nam lại cũng không 
chống lâu được với quân Pháp, vì thuốc đạn là vật cần 
yếu nhất Nam quân không dự bị được nhiều, nên nếu 
quân Pháp gắng gượng được thì quân Nam hết đạn, bắt 
buộc phải giải tắn. 

3. C thứ ba có lẽ còn nguy hiếm hơn hai cớ trên: 


Quân Nam nếu cứ xét ở các tướng lĩnh thì phần lớn 
là những người có can đâm, mưu lược. Nhưng quân sĩ, 
hâu hết là không có huấn luyện, kỷ luật, Những toán 
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quân đó thực ra chỉ là một bọn nạn dân ở rải rác miễn 
Thanh Hoá mà tình cờ được người ta họp lại, cấp khí 
giới cho, rồi đẩy ra chiến trường. Họ quen sống trong 
cuộc hoà bình và vẫn tin ổ sức ưu thắng của quân Pháp. 
nên họ giao chiến là việc bất đắc dĩ và hơi núng thế đã 
mất hết nhuệ lực. Trái lại, quân Pháp xưa nay vẫn được 
thế thắng. Họ nhờ có sự kích lệ của kết quả đã thu được, 
coi cuộc tranh đấu là việc rất thường. 


Họ lại hết sức chiêu mộ người Nam để sung vào 
các đội pháo bình. Dùng người Nam để đánh nhau với 
người Nam, cái phương pháp đó làm cho đẳng Văn thân 
nhìn tương lai với sự lo lắng. Nếu quân Cần vương 
không gắng công quyết liệt ngay với quân Pháp thì một 
ngày kia, cái thế của họ sẽ chấc chắn trên đất đai của 
nước Việt Nam, đù người Nam có cô hết sức đẩy ra cũng 
không được nữa. 

Nghĩ như thế, nên sau một buổi hội đồng ở Đông 
Biện, các thủ lĩnh Cần vương quyết định gây một võ 
công lớn để quyết liệt một phen với quân Pháp. 

Thoạt đầu, họ phao lên rằng Tôn Thất Thuyết đã 
mộ được rất nhiều quân Tàu ä Vân Nam và Quảng Tây 
sang giúp quân đội Việt Nam. Lời phao đó cốt ý là làm 
cho hức lòng người Nam. 

Vị quận Tầu xưa nay vẫn là hạng bình sĩ khả di 
đối thủ với quân Pháp. Những võ công của quân Cờ đen 
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(Lưu Vĩnh Phúc) và Cờ vàng (Hoàng Sùng Anh) được 
truyền tụng ở khắp Trung - Bắc kỳ. 


Muốn cho dân gian nhìn thấy sự thực - sự thực giả 
dối - Trần Soạn cho mộ ð00 quân thuộc hai làng Bản 
Thuỷ và Sơn Thôn phủ Quảng Hoá (Thanh Hoá) và cho 
họ ăn mặc theo lối quân lính nhà Thanh: áo tay thụng, 
giầy vải, tết bím (đuôi sam). Dân hai làng này tiếng nói 
hơi giống tiếng Tàu và phong tục khác hẳn những làng 
khác thuộc tỉnh Thanh Hoá, nên đã khiến dân quê tin 
là quân Tàu thực. 


Năm trăm quân Bản Thuỷ và Sơn Thôn sung vào 
đội vệ binh của Trần Soạn, được Trần cho đi theo hết 
đổn này, sang đổn khác. Kế đó làm tăng nhuệ khí cho 
quận Nam và quân Pháp cũng kiêng nể quân mình đôi 
chút, vì người Pháp nào đã bước chân vào xứ này cũng 
đều nhớ đến cái chết khốc liệt của Francis Garnier và 
Henri Rivière trong tay quân Cờ đen ở ô Cầu Giấy. 


Sau khi đổi phương pháp chiến đấu, đẳng Văn 
thân liền nghĩ đến cách chẹn đường giao thông của 
quân Pháp giữa hai xứ Bắc và Trung kỳ. 

Thoạt đầu họ cắt nhiều đội quân nhỏ, chia đóng 
trên quan lộ. Mỗi lần có quân Pháp tải khí giới hoặc 
lương thực qua đường này, quân Cần vương liển kéo 
quân ra bổ vây, chiếm lấy hành lý và giết quân áp tải. 
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Đảng Cần vương lại nhân ở địa thế của tỉnh Thanh 
Hoá mà dự bị cuộc tổng công kích. Họ lập các đồn luỹ 
vắt ngang quan lộ như Mã Cao, Tam Dương, Vạn Lại, 
Ba Đình. Những thành này hoặc lộ ra giữa chốn đồng 
bằng như Ba Đình. Lối kiến trúc phỏng theo kiểu 
Vauban, tuy đơn giản, nhưng kiền cố.'Trận thế đàn xếp 
rất có phương pháp, Cuộc xô xát của đảng Cần vương 
với quân Pháp từ đấy trở đi mới bắt đầu kịch liệt. 
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BA HÒN ĐẢO TRÊN ĐỒNG BẰNG 


hành Ba Đình là vũ công quan trọng nhất của 
đảng Cần vương ở Thanh Hoá. 


Giữa khoảng hai con sông Hoạt Giang và Đại Lại 
giang chảy ngang qua tỉnh Thanh. về hạt Nga Sơn có 
một khu đồng rất trũng. Bất đầu từ tháng sáu trở đi, 
nếu không vít nước sông lại, thì khu đồng ấy bị chìm 
đưới đồng nước lũ. Những làng xóm ở rải rác trong cánh 
đồng này, thốt thành ra những hòn đảo chơ vơ giữa 
chốn trời xanh nước thẳm. Cánh đồng bị con sông đào 
nối Hoạt Giang với Đại Lại giang cất ra làm hai nửa về 
phía Đông có con đê nhỏ để ngăn nước sông đào. Cách 
đê chừng năm trăm thước, nổi lên ba làng Mỹ Khê, 
Thượng Thọ và Mậu Thịnh. Ba làng đứng theo hình chữ 
nhất và cùng nối với đê bằng một con đường nhỏ: đường 
độc đạo. 


Trên con đường đó, giữa khoảng hai làng Thượng 
Thọ và Mậu Thịnh, có một ngôi đình”, Đình là của 


+! Thực ra mỗi làng đều có đình riêng (B.T). 
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chung ba lăng nên cả khu này có cái tục đanh là "Ba 
Đình” 


Ba Đình! Chính ở khu đất hộm qua còn không ai 
để ý đến, đảng Cẩn vương đắp luỹ xây thành, làm cho 
nó thành một cái tên bất tử. 

Ba Đình! Chỗ quân Pháp và lính pháo thủ Bắc kỳ 
bỏ lại một đống xương khô, để kết quả thu được một toà 
thành rỗng! 


Ba Đình! Trong cuộc chiến tranh Pháp - Nam, nếu 
đẳng Cần vương không đến nỗi quá thẹn vì sự nhược bại 
của mình, cũng là nhờ ở Ba Đình, một vũ công yếu ở khí 
giới, nhưng mạnh về phương pháp. 

Ba Đình là tiêu biểu cho lối chiến tranh mượn sức 
óc để địch nhau với sức sứng. 


Trần Soạn cấm chỗ lập thành. Người đốc công xây 
thành là Định Công Tráng. 


Định Công Tráng tức Lãnh Tràng" là một viên Cai 
tổng cựu, người ở Hà Nam. Trắng trước sung vào đạo 
quân Hoàng Kế Viêm, khi Hoàng còn làm Tổng đốc Sơn 
Tây. Năm 1883, quân Hoàng hợp với quân Cờ đen: (sưu. 
Vĩnh Phúc) để địch nhau với Henri Rivière. Trắng có 








® Định Công Tráng người làng Nham Tràng, huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà Nam nên được quen gọi là Lãnh Trăng. 
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địp gần Lưu Vĩnh Phúc. Đình Công Tráng đã sẵn có sức 
mạnh và trí thông miính, lại học thêm được chiến lược 
của Latu Vĩnh Phúc, nên không bao lâu thành một 
tướng giỏi. Ngoài việc dùng gươm, súng đấu với quân 
địch, Tráng khéo chọn địa thế, có cái can đảm vô song, 
nên mỗi lần ra chiến trường, Tráng bao giờ cũng là 
người đầu tiên hăng hái nhẩy vào trận mưa đạn. 


Tráng tuy là tướng nhỏ, nhưng vẫn được quan 
quân kính phục, khi đánh nhau ở Bắc kỳ, Tráng đã một 
lần bị thương nặng, suýt chết. Sau lại bị quân Pháp bắt 
tới hai lần, song lần nào Tráng cũng tìm được cách trốn 
thoát, rồi lại hăng hái ra trận như trước. 

* 


x# 


Trời vào khoảng cuối tháng năm, "dân quê gặt hái 
xong. Cánh đồng ở chung quanh Ba Đĩnh như một cái 
chiếu phẳng lì điểm xuyết bằng vài khóm tre xanh là 
cái dấu hiệu sinh hoạt của dân quê. 


Định Công Tráng nhân lúc ruộng còn khô ráo, 
mang quân đến đóng ở Ba Đình. Tráng cấp tiển cho 
những người già cả, đàn bà và con trẻ ô Mậu Thịnh, Mỹ 
Khê và Thượng Thọ, khuyên họ lánh sang những làng 
gần đấy, như Nghi Vinh, Xa Liễn. Những người khoẻ 
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mạnh, Tráng giữ lại, hợp với dân phu hai huyện Tống 
Sơn? và Nga Sơn. 


Tráng yêu cầu Trần Soạn sức cho mỗi làng thuộc 
hai huyện đó phải nộp vào Ba Đình ba chục rọ lợn, mười 
gánh rơm và một trăm cây tre. Lệnh truyền rất mau 
chóng: hai hôm sau, đã nổi lên ở vệ đường, những đống 
nguyên liệu lớn như trái núi, 


"Tráng chia dân phu ra đào một cái hào ở chung 
quanh ba làng. Hào rộng bốn thước, sâu ba thước. Đất ở 
dưới hào vật ngay lên bờ đắp thành, dầy có chỗ tới chín, 
mười thước. 


Nhiều quãng gặp hồ ao sâu quá, Tráng cho ấn rơm 
xuống và quật đất lên. 


"Trong thành, tre nguyên cả cây, Tráng cho cắm 
thật mau, áp ngay chân thành. Liền với giậu tre có 
đường đi. Nếu đường bị hỗ ao cách quãng, thì lại dùng 
tre và cánh cửa bắc làm câu. Những chỗ không chũng 
lắm thì lấy rơm mà ấn xuống cho bằng mặt đất. Nhờ đó 
mà quân lính có thể đi vòng quanh Ba Đình, không bị 
vật gì trở ngại. 

Trên mặt và phía ngoài thành cắm chông nhọn, 
phòng khi quân địch trèo qua. Trong khoảng năm mươi 
thước ở ngoài thành đều có cắm cọc là là mặt nước. 


"5Š... 
® Nay lä huyện Hà Trung (B.T). 

4 

hftps://tieulun.hopto.org 


cả, Tráng cho rão một giáu tre thật chấc chán. 


Xa tế ¡ lớm chởm, như nhĩ 


-kung quanh thả tre ga 
mỗi trên mát nước. 

“Trên mật thành, Tráng cho xếp hang ra 
lẹn trong chứa 1+oàn bũn. 











Lã xãy thành này rất lợi hại cho x1 













guới trong thành nhìn ra có thể n9: 
vật ö ngoài. Trái lại, người ngoài 
việc ö trong. không thể thấy biết gì hết. 





Những khe giậu làm cữ cho quân tr: 
zz. Kế miệng súng. nhằm vào giậu tre. 
viên đạn có thế cảm chấc 7.8 phẩn Hơn ; 
ngoài chỉ là cái bia chịu đạn. vì quân ngoài 
đứng dâu khác là trên mặt đề. Vì sau đề là sẽng cải. 








Đạn ð ngoài bắn vào. dù là đạn nhé. hay đẹn đội 
tác cũng hầu hết sa xuống mặt thành. Đạn trung bùn. 
không nổ được. hoặc có nổ cũng chỉ làm loe mật thành 
ra một chút, nhưng bùn chỗ cao chẩy xuống chỗ chũnỹ. 
mặt thành lại phẳng như thường. 


` Thành Ba Đình đấp khúc khuiu giống nhiều 
thành quách ở Trung kỳ. Thành. xây theo kiếu Vauban 
mà một tướng Pháp là Olivier de Puymanel đã nhậP 


c: Xử này từ đời Nguyễn Ánh. Nhưng Ba Đình 
ấp bằng đất mà nơi khác xây bằng gạch. Ba Đình đấp 
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không đẩy một tháng mà nơi khác tốn công đến hàng 
năm. Ba Đình lại kiên cố hơn hết tất cả các thành quách 
ở Trung kỳ, vì sau khi đắp xong thành, Tráng cho tháo 
nước sông vào trong đồng. 


Ba Đình thốt nhiền thành một tồa lâu đài nổi ở 
giữa chốn mênh mông tròknước,. _ tàxgg Ý 
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HAI MẠNG NGƯỜI 
CHÔN TRONG BÁT NƯỚC DỪA 


Avril (tháng 4 - B.T) 1886. 


Paul Bert, một ông Nghị được sang làm Thượng sứ 
Trung - Bắc kỳ thay Thống soái Warnet. Đại tướng 
Négrier cũng về nghỉ, để nhường chỗ cho Đại tướng 
Mehsier. Ngày 22 Avril, quân Pháp rút xuống còn có ba 
đại đội để thuộc quyền chỉ huy của Đại tướng Jamont và 
chia ra đóng tại mấy nơi Sơn Tây, Đáp Cầu và Huế. 


Chính sách của Paul Bert là đổi cuộc chỉnh phục 
bằng khí giới ra cách cai trị hoà bình. Ý ông muốn dùng 
người bản xứ vào việc mở mang cho nước Việt Nam 
thành một đất thực đân lớn ở Viễn Đông của người 
Pháp. 


Quân Pháp nhân đổi chủ tướng cũng tạm đình việc 
binh đao. Một số được rút về Pháp nghỉ, còn già nửa thì 
chia đóng các đồn. Đảng Cần vương nhờ đó mà được yên 
ổn đắp thành cho đến lúc hoàn toàn chỉnh bị. 
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Khi đã đặt xong hòn đất cuối cùng, Trần Soạn cho 
xút dân phu ra khỏi Ba Đình, Những nông đân bình 
tĩnh lại được trở về với ruộng đất. Thành trao lại cho 
phái võ quan mà người đứng đầu là Phạm Bành, được 
vua Hàm Nghĩ phong làm Tán lý quân vụ. 


Dưới quyền Phạm có Tán tương Hoàng Bật Đạt và 
Lãnh bình Định Công Tráng. Trần Soạn rút về đóng ổ 
Lạc Ngọc. Tống Duy Tân giữ Đa Bút. _ 

Hà Văn Mao và Tôn Thất Hàm giữ mặt Mã Cao. 

Phạm Bành và Hoàng Bật Đạt tuy chức trọng 
nhưng việc điều khiển hoàn toàn giao cho Đinh Công 
Tráng là vị võ quan duy nhất trọng ba viên thủ lĩnh. 

Tráng tuyển ba trăm quân tỉnh nhuệ, chia làm 
mười quách, thay nhau đóng áp ở.chân thành. Mỗi 
quách do một viên hiệp quản chỉ huy và phải theo 
những kỷ luật rất nghiêm khắc. 

Tafdng thực và rơm rạ dùng trong thành do các 
làng lân cận cung cấp. Tráng cho tích trữ rất nhiều. 
"Tráng yên trí rằng cuộc chiến tranh sẽ tốn nhiều thì giờ 
và sợ có lúc quần lính, vì nhớ nhà mà nản chí, nên chơ bắt 
hai gánh hát chèo vào giữ ở trong thành. Họ chia nhau 

`_ điễn để giải trí cho quân sĩ. 


Lối tổ chức khôn khéo đó làm cho quân Ba Đình 
chẳng lo ngại những nỗi nguy hiểm của chiến tranh và 
giúp cho họ vui sống trong những ngày hiu quạnh, 
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Ba Đình, về địa thế đứng hẳn ra ngoài lục địa, 
nhưng trong thành quân hầu hết là biết bơi nên họ 
thường do đường thuỷ mà giao thông với ngoài. Họ nhận 
nhau bằng những mảnh vải có đề tên và số quách đính 
ở trước ngực. Tuy vậy, mỗi người lính khi ở ngoài về, 
đều phải có viên hiệp quản đến nhận mặt, lính canh 
mới cho vào. Tráng sở đĩ cho phòng bị cẩn thận như thế 
là sợ có kể ở ngoài lên vào do thám cho quân Pháp, hoặc 
quân mình vì tham mối lợi của quân địch mà làm phần. 


Đinh Công Tráng tổ chức xong việc chiến đấu ở Ba 
Đình thì trời đã sang thu. Mấy trận mưa ngâu đìm hạt 
Nga Sơn xuống dòng nước đục lờ. Lá vàng lả tả rụng, bỏ 
lại những cành cây trơ trọi. 


Chẳng bỏ 1ð một dịp dụng binh rất tốt, Tráng liền 
nghĩ ngay đến cách dụ quân Pháp đến Ba Đình. Tráng 
tránh việc tự đấn thân đến sào huyệt của kể thù mà 
dùng kế đử kể thù vào sào huyệt của mình để giữ lấy 
phần thắng. 


Đồn quân Pháp gần Ba Đình nhất là Tam Cao ở 
ngay địa đầu tỉnh Thanh Hoá. Đồn này do Đại uý 
Zahner chỉ huy và có hai trăm rưởi pháo bình (khố đỏ) 
Bắc kỳ chia thành từng ngũ, thuộc quyền cai quản của 
một viên đội người Pháp. Ngày thường, Zahner vẫn cắt 
quân đi tuần tiểu các. miền chung quanh đồn. Quân 
Pháp:đi đến đâu, dân gian đều sợ hãi mà lẩn trốn hoặc 
bất đác đĩ mang thực phẩm ra dâng để tổ ý hàng phục. 
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Gần Bỉm Sơn, ngay trên quan lộ, có một xóm nhỏ 
tục gọi là phố Găng. Chỗ này có nhiều quăn bán nước và 
thức ăn cho khách bộ hành, nên lính khố đỏ đi tuần hay 
kéo đến nghỉ. 


Định Công Tráng biết rõ như thế nên một hôm 
phái một viên đốc binh là Lê Văn Kiến mang một trăm 
quân đến phục ở phố Găng. Ngay giữa phố, Đốc Kiến 
cho đặt một cái án thư, trên để chuối, đừa, trứng gà và 
giao cho mấy tên quân ăn mặc gia làm kỳ hào đứng 
chực. Giữa trựa, một viên đội Pháp cùng với một toán 
lính pháo thủ vừa đi tới. Các kỳ hào liền ra nghênh tiếp 
và mang tặng đồ giải khát. Vô tình, viên đội truyền cho 
lính khố đỏ gác súng một rơi và chính mình cũng vào 
quần uống nước dừa. 

"Trong lúc lính pháo thủ đang ăn uống thì quân Ba 
Đình chợt ở sau đổ ra, sấn đến chém giết. Lính pháo thủ 
không kịp chống cự, đều bị chém với viên đội Pháp và bị 
bêu đầu ở ngang đường. 

Trong 25 người lính pháo thủ, Đốc Kiến chỉ để 
sống sót một người và đuổi về đồn Tam Cao báo cho đại 
uý Zahner biết. 

'Bau đó, Đốc Kiến thu quân về Ba Đình, nhưng sợ 
quân Pháp trả thù nên cũng khuyên dân cư ở Phố Găng 
lánh đi nơi khác. 
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DẮT ĐỊCH QUÂN VÀO CHỖ CHẾT 


ược tìn báo quân mình bị hại, đại uý Zahner 

Hên mang 200 quân đến phố Găng, định bắt 
Đốc Kiến để phục thù. Nhưng tới nơi, chỉ thấy hai dẫy 
nhà tranh. 


“Tức giận, Zahner cho đốt cả hai dãy nhà. Ngọn lửa 
bốc lên đổ rực một góc trời, chỉ trong dây lát #ã thiêu 
tàn công vất vả của mấy chục gia đình cố kết đã bao 
nhiêu đời ở nơi hẻo lánh đó. 

Phố Găng hôm trước còn là nơi buôn bán sẩm uất, 
cách có một đêm đối thành đống tro tàn. 

Nhưng cái thủ đoạn đốt phá của Đại uý Zahner đã 


chẳng ai sợ, mà lại làm cho dân quê oán quân Pháp, nên 
ai nấy cùng vui lòng cộng tác với đảng Cần vương. 
Những đội quân saunày, Zahner phái đi tuần ở 
miền Bắc tỉnh Thanh Hoá, hầu hết bị chung một số 
phận với viên đội ở phố Găng. Có đêm, quân Cần vương 
mang quân đến đánh úp vào đồn Tam Cao. Tuy Zahner 
đánh đuổi: được, nhưng sinh mệnh của quân Pháp càng 


50 
https://tieulun.hopto.org 


ngày càng thấy rõ là không thể yên ổn được như khi đạo 
quân chính phục mới đặt chân vào đất Thanh Hoá. 
Zahner cho đi do thám cẩn thận, biết đại khái là Việt 
quân có tổ chức và đang dự bị một trận tập công. Sợ để 
lâu quân địch thế càng to, đại uý vội phái người ra cáo 
cấp với bộ Tổng tư lệnh ở Hà Nội. 


Thống soái Jamont thấy lời lẽ trong thư của 
Zahner có vẻ khẩn thiết, liền đồng thời hạ lệnh cho đại 
tá Metzinger mang quân từ Thanh Hoá ra và đại tá 
Dodds rút quân ở Nam Định vào, cùng tiến đánh. Hai 
đạo quân Pháp trông vào Ba Đình, chỉ thấy một xóm 
lớn, chung quanh có giậu tre chỉ chít mà gió thu đã trút 
hết lá vàng. 


Các tướng Pháp yên trí rằng chỉ một trận nhỏ cũng 
hạ được Ba Đình, vì trong mắt họ cái thành thô lỗ ấy 
chẳng đủ chống với một đám cướp lớn. Nhưng khi hai 
quân của hai tướng Metzinger và Dodds tiến đến gần 
thành thi đạn trong thành vun vút bay ra, mà quân 
địch thì không thấy tăm hơi đầu hết. 

Quân Pháp mới đến Ba Đình, chưa đánh đã bị tổn ˆ 
hại, đành phải rút trổ về. 

: Sau mấy trận thất bại ở Ba Đình, các nhà đương 
cục ở Thanh Hoá lo lắng không hiểu rồi đối phó bằng 
cách nào. Vì quân Pháp đã rất ít mà quân Việt sung vào 
các đội lính. Pháp thì hầu hết là mới mộ. Cái tài chiến 
đấu của họ đã chẳng đủ tin. Lại đáng ngại hdu nữa là 
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họ ít khi trung thành với các sĩ quan Pháp. Trong đội 
pháo thủ cũng như trong ngạch hiến binh (khố xanh), 
thường có nhiều cai đội đào ngũ, lấy trộm khí giới mang 
sảng hàng đảng Văn thân. Đội quân Cần vương nhờ đó 
mà ngày càng thêm mạnh. 


Theo tin báo của các thám tử thì trong các thủ lĩnh 

Cân vương ở Thanh Hoá, có một người rất lợi hại là Hà 

Văn Mao. Nếu Hà bị bắt hoặc ra hàng, quân Ba Đình 

Thất €ho tựa, tất tan vỡ. Viên công sứ Thanh Hoá cho dò 

xết, biết ràng Hà Văn Mao có gia quyến tại Điển Lư, 

liển phái viên tri phủ Quâng Hoá đi cùng với một đội 
: pháo binh đến vây bắt. 


tá: 


“ “Hà Văn Mao nhân lúc quân Pháp đình chiến, 
3n 'một toán thân bình về thăm nhà. 

(0à Sáng sớm, mặt trời vừa cuốn hết tấm màn đen sâm 
+ bằng khí núi bốc lên ngùn "EpŸ ở chung quanh xóm. 
Šn Lư, Mấy túp lều tranh của dân Mường phía dưới 
ö trống, như đứng sững trên những cột gỗ khẳng kheo, 
.còn ) lờ mồ IRẾ một bầu trời tranh tối, tranh sáng. 


mhị 










Viên đi phủ Quảng Hoá cùng mã một sĩ quam: 
Pháp là đại uý D' Ârtaud và hơn trăm tên lính pháo thủ 
: áp thuyề 'bồ Sôï Mã, xôi ¡ đổ lóc . đất. Tp, nHng 


















qua các. búi đang n mà đi vào 
đến sát làng thì chó € 
ñ sủa váng. Ì lận tên tính canh cửa Hà choàng 
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tỉnh dậy, chạy ra xem, liển bị lính khế đỏ xông vào vổ 
bắt, thành ra không kịp phi báo với chủ tướng. Mẹ già 
và con trai Hà ở một ngôi nhà ngay đầu làng, cũng bị 
đại uý D' Artaud bắt, giao cho viên tri phủ Quảng Hoá 
canh giữ. D' Artaud lại hạ lệnh cho quân sĩ bể vây 
chung quanh xóm Điển Lư, Hà đứng trong lều, lách 
phên nhìn va, thấy-quân địếh đông và chỉnh Bị hơn quân 
mình, biết rằng đánh nhau tất nguy, liền nghĩ kế tẩu 
thoát. 


Ngoài mặt rất điểm đạm, Hà hạ lệnh cho mấy tên 
lính hầu nhặt đất và đá cùng ném về một góc xöm. Chó 
thấy có vật từ trên cao rào rào rơi xuống, sủa lại càng 
dữ. D'Artaud tưởng họ đã do phía có tiếng chó sủa chạy 
trốn, liền thu cả lính pháo thủ về phía ấy để truy tầm. 
Nhưng lục lọi giờ lâu chẳng thấy kết quả gì. Đại uý 
DArtaud đành phải đóng cũi giải mẹ và con trai Hà 
Văn Mao về tỉnh ly Thanh Hoá. 
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ĐĂNG VĂN THÂN PHỤC THỦ 


à Văn Mao trốn thoát, viên công sứ Thanh 
Hoá nghĩ đến cách lấy ân huệ thu phục họ 
Hà. 

Trong một bức thư gửi cho Hà Văn Mao, viên công 
sứ nói mình được nghe thanh danh Hà đã lâu và thường 
ước ao được gặp mặt Hà để cùng với Hà tính lợi hại của 
một cuộc tranh đấu mà rốt cuộc chỉ tốn người hại của. 
Nước Pháp binh hùng thế mạnh, trước sau rồi cũng 
bình phục phía Bắc Trung kỳ. Đảng Cần vương dù có tử 
công tranh đấu, cũng chỉ đến như tỉnh cầm lấp bể. Hà 
là người ham hiểu thời vụ, tất đã thấy rõ những lẽ hơn 
thiệt ấy rồi. Cửa toà sứ lúc nào cũng mỏ rộng. Khi nào 
hổi tâm, Hà cứ việc ra hàng. Đối với Hà không những 
nước Pháp không trừng phạt gì hết mà lúc nào cũng sẵn 
lòng trọng dụng. Cuối thư viên công sứ Thanh Hoá hứa 
trả lại mẹ già và con trai Hà Văn Mao và hẹn Hà ra đón 
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mẹ ở La Hán, một. xóm ở vào giữa khoảng Mại Châu: và 
phủ Quảng Hoá. 


Hà phúc thư, nói mình vẫn tấm phục những tài 
cán của quân Pháp và nghe lời phải của quan công sứ, 
mình như đương ở chỗ tối mà nhìn thấy ánh sáng mặt 
trời. Song sự thế bắt buộc Hà chưa thể mang thân nhỏ 
mọn ra đến ơn tri ngộ của người đã hạ cố mà lưu ý đến 
mình. Hiện thời, Hà chỉ cảm cái ơn đã trả lại cho hai 
người chí thân và xin y hẹn ra La Hán đón mẹ. 


Viên công sứ Thanh Hoá yên trí là mình đắc sách, 
liền lại phái D'Artaud mang một trăm quân đi hộ vệ mẹ 
già và con Hà Văn Mao đến La Hân. 





Người đi dẫn đường lại là viên tri phủ Quảng Hoá. 

Đại uý D'Artaud được mật lệnh phải bắt Hà Văn 
Mao mang về nộp quan bản tỉnh. 

Về phía Hà Văn Mao, Hà cũng thừa hiểu cái đạo 
đức giả dối của viên quan cai trị cáo già. Hà cất quân 
đến mai phục sẵn ở hai bền lối vào La Hán để nghênh 
tiếp toán quân của đại uý DArtaud và viên trí phủ 
Quảng Hóa. 

Tướng Pháp khi ải gần đến chỗ hẹn thấy đâu đấy 
cùng bình tĩnh, nên không có ý hoài nghỉ. Tới La Hán, 
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D'Artaud khấp khởi mừng thầm vì trong xóm có một 
bọn người trong tay không khí giới än mặc quê mùa, từ 
từ tiến về phía quân Pháp. 


Khi tới trước D'Artaud. cả bọn cùng sụp xuống lạy, 
nồi là người của Hà sai ra nghênh tiếp đại uý và hiện 
THã đương chờ bái yết các "quý quan" ở đình làng và 
møng được gặp mẹ và con như lời đã hứa của quan công 
sứ Thanh Hoá. 


XUiền trì phú Quảng Hóa sợ mắc mưu quân Cần 
Vừơitg nên khuyên đại úy D'Artaud đừng đi. Nhưng đại 
úy'uốn tỏ ra ràng mình là người có can đảm, quả 
quyết dắt mấy tên quân cùng với mẹ và con Hà Văn 
Mão tới đình La Hán. Còn toàn quân thì giao cho viên 
“ti phủ, hẹn nếu nghe tiếng súng thì mang quân vào 


Mỗi lo của viên tri phủ không quá đáng. 


Ỷ ng D'Artaud vừa vào đến giữa làng thì có quân 
à Văn Mao xông ra đâm chết, mấy người lính 
pháo thủ hết sức chống cự cũng bị chung một số mệnh 
với Đạiúy m Artaud. W 
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chờ cho họ vào đến ngõ hẻm, rồi mới càng một loạt bắn 
xa. Quân Pháp kẻ chết, người bị thương; người nào được 
toàn tính mệnh thì cũng bị quân Cần Vương bắt sống. 
Viên tri phủ hoảng hốt, định ôm đầu chạy, nhưng cũng 
bị quân Hà chém rã xuống đường. 

Hai hôm sau, viễn công áữ Thááh Hoá miốt biết tỉn, 
nhựng.... đã muộn. 
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ĐẠI UÝ ZAHNER 
BỎ MẠNG TRONG ĐỐNG BÙN 


uộc vận động chiêu hàng không có kết quả. 

Trái lại, mưu bắt Hà Văn Mao, quân Pháp đã 
không lợi gì hết, lại còn thiệt mất một vị đại uý là 
DArtaud và một viên tri phủ đã hết lòng trung thành 
với người Pháp. 

Dùng mưu không được, các tướng Pháp phải nghĩ 
đến cách công phạt. Các toán quân Pháp đóng ở biên 
giới và hầu hết lính Á rập đáng lẽ hết hạn được về nghỉ, 
đều bị thống. soái đamont lưu lại và phải vào đóng ö Ba 
Đình. 


Sau khi đã dự bị cẩn thận, ngày 18 Décembre 
1886, quân Pháp do hai mặt cùng công kích. Đại tá 
Metzinger tổng chỉ huy đạo quân Thanh Hoá do phía 
Tây Nam đánh vào Ba Đình. Đại tá Dodds từ mặt đồng 

ˆ bắc thúc lên. 
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Cuộc tổng công kích bắt đầu từ 6 giờ sáng..Lính 
pháo thủ Bắc kỳ và lính Ả rập bị các tướng Pháp thúc 
dục, phải hăng hái vừa bắn, vừa lội nước mà tiến vào.” 
Mặt nước Nga Sơn bị sức người và tiếng súng xô đẩy 
gợn lên những làn sóng đục ngòm, cuồn cuộn ở đưới ánh. 
mặt trời chói lọi. Nhưng những viên đạn của quân Pháp 
bắn vào Ba Đình hầu hết chạy thẳng cả vào đống bùn. 
Trái lại, quân Ba Đình cứ nấp vào khuỷu thành mà bắn 
ra, không một: viên đạn nào dùng phí. Những tên lính 
Pháp tiến lên trước đều bị bắn chết hoặc bị thương. 
Ngọn nước thuỷ triểu giết đoạn những kế đã bị viên đạn 
của quân Ba Đình làm ngắc ngoải. 


Hai giờ sau, Metzinger và Dodds phải thu về. 


Bên Ba Đình không thiệt một tên quân nào. Về 
phía quân Pháp: 4 người chết, trong số có Đại uý 
Zahner và 11 người bị thương, 2 là hạ sĩ quan. Số lính 
pháo thủ chết và bị thương không kể. tụ 


Sau lần thất bại này, Metzinger và Dodds biết 
rằng tình thế rất nguy ngập, nhưng không lẽ chịu 
khoanh tay ngồi nhìn. Gần nửa tháng trời, không hoạt 
động gì hết, quân Pháp đã bắt đầu chản nản và cái uy 
thế so với lúc mới vào, đã giảm đi đến bốn năm phần. 
Hai đại tá túng thế phải quyết một trận tử chiến vào 


ngày 31 Décembre 1886. 
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Về mặt Bắc, quân của đại tá Dodds thoạt đầu 
thắng lợi. Đắc thế, đại uý Nugent mang toàn quân Bắc 
kỳ hãng hái xông vào chiếm được một đổn nhỏ ngay 
trước làng Thượng Thọ. Tưởng cuộc thắng sẽ đễ dàng 
như thế mãi. Nugent liểu chết đi đến sát chân thành 
định cướp mấy đồn nữa của quân Cần vương. Nhưng 
phía trong, Đinh Công Tráng chờ cho quân Pháp đến 
thật gần rồi mới bắn ra. Quân Pháp chết nhiều quá, 
Nugent phải tìm lối rút những người bị thương ra. Viên 
phó tướng của Nugent là thiếu uý Audibert bị trúng 
đạn. Lính pháo thủ Bắc kỳ thì không cồn sót một người 
nào. 


Tại phía Nam, cuộc công kích của đại tá Metzinger 
cũng hoàn toàn thất bại. 


Trung uý Tufñer cùng với một viên thiếu uý mang 
lữ đoàn pháo binh Bắc kỳ chém phá những tre rào nổi 
trên mặt nước để lấy đường vào. Đồng thời, lính Ả rập 
từ mặt đê bắn vào trợ chiến cho Tuffier. Nhưng bao 
nhiêu sự để phòng đó đều vô hiệu. Hai cơ Ả rập và lính 
háo thủ bị quân Ba Đình bắn chết mòn. Tiếp Tuffier bị 
thương, rồi đến tất cả các sĩ quan Pháp đi theo đều 
trúng đạn. 


Thấy Tufier đang tiến đở, thoái đổ, đại tá 
Metzinger sai đại uý Blaise mang toán trừ bị lên giúp 
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Tuffñer rút quân ra. Nhưng vừa tiến được vài trăm 
thước, Blaise cũng bị trúng đạn. : 


Túng thế, Metzinger phải tho bắn đại bác vào 
thành để ngăn quân Cần vương khỏi đuổi theo: Tuffier 
và Blaise nhờ đấy mới do lối Nga Thôn mà chạy thoát: ` 


Kết cuộc, 4 sĩ quan Pháp bị giết, 11 hạ sĩ quan 
Pháp bị thương. Lính pháo thủ Bắc kỳ có linh 100 người 
vừa bị thương vừa bị giết. _ 


Sau lần đại bại này, Metzinger và Dodds chịu bó 
tay. Hai viên thượng tướng nghĩ chỉ còn có một cách là 
vây Ba Đình và ngày thường dùng đại bác bắn vào 
thành để giữ cho quân mình khỏi thiệt. 


Cách ấy tuy có công hiệu, nhưng mang ngay được 
viện binh vào Thanh Hoá không phải là việc dễ. Xét ra ở 
Trung-Bắc kỳ không đền nào đủ lính trù bị để đùng vào 
việc bất kỳ này, nên đành phải rút quân mỗi đồn một 
nửa, để thu vào Thanh Hoá. Những số quân lính ấy 
cũng vẫn chưa đủ, nên hai tướng phải xin phái một đội 
hải quân Pháp ở Trung Hoa sang giúp vào việc Ba Đình 
và mượn cả những đại bác của hải đội ấy mà dàn ra mặt 
trận. 


Trong khi chờ quân cứu viện, đại tá Dodds mang 
quân đến đóng tại Nghỉ Vinh. Dưới trướng có An lễ 
đương, 1 cd thuỷ pháo, 5 cơ khế đỏ, hai đội đại bắc 95, 
hai đội 80 và 2 đội súng Hotchkiss. Đại tá Metzinger 
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đóng ở'Xa Liễn, thuộc hạ có hai cơ lính Ẩ rập, 2 cơ pháo 
binh, một cơ công binh và ba cơ khố đỏ. 


Sơ với quân Ba Đình thì quân Pháp nhiều hơn tới 
gấp 10 lần: Nếu cứ đương đường mà đánh nhau ở giữa 
chỗ đồng không thì linh ba trăm quân Ba Đình tất bị 
quân Pháp diệt hết tự bao giờ. Nhưng lấy ít mà đối 
nhiều. Tráng dựa vào cái thế ẩn hiện để chống nhau với 
quân địch. 


Khi Metzinger và Dodds đóng ở hai đầu thành, bó 
gối không đánh nữa, Tráng cũng không vì thế mà tỏ ý 
khinh chiến. 

Một phương điện, Tráng cho thông báo với Tống 
Duy Tân và Hà Văn Mao dự bị khởi công. Tại Ba Đình, 
Tráng lìm cách thay những quân sĩ bị bệnh ra ngoài 
thuốc thang và mộ quân tỉnh nhuệ thay vào, để bù cho 
chỗ thiếu. Vì Ba Đình là chỗ bùn lẫy mới vượt lên, ˆ 
chung quanh ẩm thấp, quân lính ở trong ăn ngủ lại thất 
thường nên số ba trăm quân thuộc hạ Đính Công Trắng 
không bao lâu bị bệnh tê và sốt rét đến non nửa. 


Nội tình tuy chẳng đáng mừng, nhưng ngoài mặt 
Trắng vẫn vui vẻ để khuyến khích quân mình và trêu 
tức quân người. Ngày ngày, Tráng cho quân sĩ chèo hát 
hoặc thao diễn trên mặt thành. Quân Pháp không nhìn 
thấu sự thực, thấy những mốn bài trí đó, tin rằng Ba 
Đình là cái bẫy người của đẳng Cẩn ương và càng thấy 
tĩnh lại càng thêm lo Sợ. h 
ø2 


https://tieulun.hopto.org 





CỐ SÁU, TẠI MẮT CỦA QUÂN PHÁP 


gười có công đầu trong việc hãm Ba Đình là 
cố Sáu, người Pháp quen gọi là Père Six. 


Cố Sáu tên chính là Trần Chiêm, hoặc cũng gọi là 
Trần Lục, người hạt Hà Trung (Thanh Hoá) 


Tuy không theo đuổi lều chiếu và vào học trường 
thầy dòng ngay thuở nhỏ, phưng Trần Chiêm rất thông 
chữ Hán. Chiêm sùng đạo Gia tô và chịu khó theo các 
giáo sĩ Pháp sang học tại trường thày dòng ở Pềnang 
Xiêm). Tiếp lại quay về Hà Nội. Không may xẩy ra việc 
vua Tự Đức cấm đạo và hành hạ các tín đổ Gia tô. 
Chiêm là một tròng những người "khốn vì đạo", và bị 
đầy lên Lạng Sơn làm lính. ˆ 

Vì Chiêm hay chữ mã lại linh hoạt, nên được các 
quan tỉnh Lạng Sốn biệt đãi. 
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Cái đời đầy ải của Trần Chiêm nhờ đấy chẳng đến 
nỗi quá ư khổ sở như nhiều tín đồ khác cùng chung một, 
cảnh ngộ, nghĩa là cùng ôm một mối tín ngưỡng quá 
mạnh và cũng không chịu bước qua chữ "Thập" đặt ở 
các cửa thành. 


Đạo Gia tô bị cấm rất nghiêm. 


Các giáo sĩ ngoại quốc hầu hết bị chém hay bị lãng 
trì. Những giáo sĩ trốn thoát đểu ẩn vào rừng, có khi 
đến chết đói. Tuy vậy, người nào còn sót lại cũng hết sức 
truyền giáo và muốn cho công việc ấy được đễ dàng, họ 
cố cất nhắc cho người Việt Nam lên làm chức linh mục. 
Vì giáo sĩ ngoại quốc bị quan quân nhận thấy ngay ở 
nước đa. Trái lại giáo sĩ bản xứ thì không ai có thể phân 
biệt được là lương hay giáo. 


Nhờ lúc việc truyền giáo đang thiếu người, Trần 
Chiêm học tuy chưa đến nơi, cũng được cất nhắc lên 
chức linh mục. 


Nhưng Chiêm mới học có sáu bậc, tức là chưa có 
cái học hoàn toàn, nên giáo dân gọi là cụ Sáu hay cụ 
Trạc và người Pháp cũng cứ theo thế mà dịch sang tiếng 
Pháp là Père Six. 


Từ Lạng Sơn, Trần Chiểm được phép quan tỉnh 
cho lên trốn về làm lễ chịu chức, rồi lại trở lên. 
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Ngoại giao của triểu đình Huế về hêi đó luôn luôn 
thất bại, vua Tự Đức phải thuận cho người Pháp truyền 
giáo tự do. Thế là Trần Chiêm được trở về trung châu, 
nghiễm nhiên là linh mục chăn đắt con chiên .ở miền 
Phát Diệm, Bồ Xuyên và Rẻ Sở. 

Trần Chiêm là một nhà tu hành lỗi lạc mà lại có 
can đảm. Thường khi đương giảng kinh có giặc kéo đến 
định đốt phá nhà thờ, Chiêm không lo sợ gì hết, cấp 
ngay khí giới cho giáo đân ra chống nhau với giặc, rồi lại 
quay lại giảng kinh như cũ. 


Chiêm được người địa phương tín phục như một vị 
phúc tỉnh mà "Chúa Trời" đã sai xuống để phả độ cho 
giáo dân miền duyên hải. 

Gặp lúc người Pháp thắng thế và triểu đình suy 
nhược, Trần Chiêm tự lập ra một triểu đình. Chiêm tự ý 
bổ bán những quan lại như đồng phủ, bang tá để cai trị 
miền này, cho nên thế lực của Trần Chiêm mỗi ngày 
một thêm bền vững. 


Sau khi kinh thành thất thủ, chính quyền ở xứ này 
hoàn toàn về tay người Pháp. Giáo dân trở nên con 
nuông của chính phủ mới. Vua Đồng Khánh vi muốn lấy 
lồng các quan cai trị Pháp. phong cho Trân Chiêm. làm 
Tuyên phủ sứ. cai quản các giáo đoàn tại miễn bể Nam 
Định, Ninh Bình và Thanh Hoá. 
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Cái ân huệ mới đó lại làm cho Trần Chiêm hết sức 
trung thành với người Pháp. Mỗi việc hành động của 
đảng Văn thân, Chiếm đểu báo lên cho các tướng Pháp 
biết và hiến những phương pháp đề phòng: 


Chiêm là tai mất của quân Pháp tại miền Nam 
Định, Ninh Bình, và Thanh Hoá. ả 


Khi Dodds và Metzinger mới kếo quân đến đánh 
Ba Đình, hai tướng đã phải nhờ ngay Trần Chiêm phái 
người đi do thám đẳng Cần vương. 


Tiếp đến khi vây thành, lại cũng Trần Chiêm đốc 
thúc giáo dân ở mấy nơi như Phát Diệm, Điển Hộ, Bồ 
Xuyên, Kẻ Sở v.v... tất cả linh 5000 người, cung cấp 
lương thực cho quân Pháp và cáng đáng những việc 
nặng nể như đào chiến hào và khuân vác quân nhu khí 
giới. 

Ba Đình sau này nếu bị thất thủ, lẽ cố nhiên là vì 
quân Pháp đông và khí giới chỉnh bị hơn. Nhưng nếu 
không có Cố Sáu, tức là không có 5000 giáo dân trợ lực, 
thì cái thành đất kia chưa chắc đã đến nỗi điêu tàn, và 
cục diện có lẽ cũng vì đó mà đổi khác. 
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QUÂN PHÁP ĐỔI TƯỚNG 


S ang tháng Janvier 1887, thống soái Jamont 
cử một vị thượng tướng là đại tá Brissaud vào 
kiêm quản tất cả các đạo quân Pháp ở Ba Đình. 


Đại tá lập đại doanh ở Thuận Đạo, một làng cách 
Ba Đình hơn ngàn thước. 


Dưới trướng có đại uý D' Amade và một vị quan 
hầu là thiếu uý Masson. 


Chức tổng tham mưu về thiếu tá Mignot kiêm chỉ 
huy đội lê đương. 

Pháo bình: đại tá Stellz, do đại uý Putz trợ lực 

Mặt Bắc: Đại tá Dodds đóng ở Nghỉ Vinh. 

Mặt Nam: Đại tá Metzinger đóng ở Xa Liễn. 

Chỉ huy công binh: Đại uý Joffre. 
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Đứng đầu việc y tế, phía Bắc có bác sĩ Velledarz, 
phía Nam bác sĩ Perrin. 


Đạo quân đánh Ba Đình cộng tất cả có 70 tướng 
Pháp và 3.530 tên quần, trong số 1.951 người là lính 
pháo thủ Bắc kỳ. 

Không kể súng trường và súng lục là thứ khí giới 
mà quân Pháp đã có thừa thãi, đạo quân này lại còn có 
thêm 25 khẩu "đại bác triệt thành". 

"Trên mặt sông, chung quanh Ba Đình, quân Pháp 
dùng vào việc tuần tiễu bốn chiếm hạm: 

"Estoe" do trung uý Thanine chỉ huy, 

"Moulun", trung uý Surcouf, 

"Bossaut", trung uý Le Prieur; 

"Avalanchie", trung uý Dotin. 

Thoạt đầu, đại tá Brissaud, nhân lúc nước sông 
cạn, tháo đê cho nước trong đồng chấy ra sông. Khi thuỷ 
triểu lên, đại tá lại cho hàn đê lại. Nhờ cách ấy quân 
Pháp rút được một ít nước ở chung quanh Ba Đình. 
Tiếp, đại tá cho đào hầm để nấp bắn, nhưng càng đào 
đến gần chân thành, công việc càng khó khăn. Nam 
quân ở trong thành cứ liên tiếp bắn ra, quân Pháp 
không tài nào tiến gần đến được. 
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Ngày 6 Janvier 1887, sau một hồi bắn đại bác cực 
riết, đại tá chia quân làm ba đạo, do ba mặt đê tiến vào. 


Đạo thứ nhất do các trung uý. Drugon và Fauré chỉ 
huy. Khi còn cách chân thành chừng 100 thước thì bị tre 
gai ngáng mất đường. Quân Pháp định dùng búa và cốt 
mìn để phá luỹ tre, nhưng đạn trên thành rởi xuống 
như mưa. Drugon với một người công bình xách cốt mìn 
đi trước tiếp được một viên đạn phải lùi trở lại... 


Đạo trung ương chia làm ba tiểu đội do các đại uý 
Bouchage, trung uý Lambelin và thiếu uý Goering chỉ 
. huy. 


Ba đội lội nước, liều chết xông vào. Nhưng khi còn 
cách luỹ tre chừng 20 thước thì cũng gặp những viên 
đạn ở trong bắn ra riết quá, chịu phải đứng lại. 

Cũng như hai đạo trên, trung uý Collot cùng với 
một công binh và mấy người phu Nam xách cốt mìn đi 
trước. 

Đi ven theo chân đê, Collot được bình yên tiến đến 
tận luỹ tre. Nhưng vừa tới chân luỹ thì người phu mang 
cốt mìn. bị một viên đạn trúng đầu, chết. Rồi đạn ở hai. 
bên thành bắn chéo sang. Collot cũng phải đứng lại, 
không dám tiến nữa. 

Thấy ba đạo cùng nguy cả, đại tá Dodds nổi hiệu 
thu quân. Nhưng đội Goering đã tiến vào sâu quá, biết. 
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không thể ra ngay được, đại uý Bouchage phải mang 
một đội lính Ả rập đến cứu. Lực lượng của quân Pháp 
dồn cả vào đội này. Ai nấy cũng không dám đánh mà chỉ 
lo thoát nạn. Trong khi còn đang lúng túng thì Goering 
bị một viên đạn trúng vào bả vai, chết. 


Quân Pháp luống cuống ở dưới khu ruộng lầy, nước 
còn ngập đến ngang thất lưng. Mặt trời như rọi xuống 
giữa chốn đổng không, làm cho ai nấy cùng tâm thần 
bất định. Đại uý Bouchage thấy thế nguy quá, truyền 
cho lính Ả rập vừa chạy vừa bắn và cố khiêng những 
người bị thương ra. Nhưng thình lình Bouchage cũng bị 
đạn trúng vào đùi, không đi được nữa. 


Khi quân Pháp ra đã xa chân thành, đại tá 
Brissaud phải hạ lệnh bắn súng trái phá vào thành để 
giữ cho quân Cần vương khỏi đuổi theo, và phái đại uý 
D' Amade mang quân vào chiến hào để cứu những người 
bị nạn. Nhưng D'Amade lại cũng bị thương nốt. 


Rốt cuộc, quân Pháp bị thua to: hai tướng chết, 
bốn tướng bị thương, 47 người vừa hạ sĩ quan, vừa lính 
Pháp hoặc bị giết, hoặc bị thương, phải rút về Thanh 
Hoá điều dưỡng. 


Sau lần thất bại này, đại tá Brissaud cũng chịu 
công nhận là nếu chưa phá được luỹ tre ở ngoài thì có 
dụng công chiến đấu đến bao nhiêu nữa cũng vô hiệu. 
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BRISSAUD HÃM THÀNH 


1) ại tá Brissaud biết rằng dù có đánh nữa cũng 

lại thua nên chịu đóng quân trên mặt đê, chờ 

xin thêm nhiều súng lớn. Vì đại tá nghĩ chỉ có cách dùng 

thứ khí giới thực mạnh mà bắn vào thành thì mới có thể 

núng được quân địch mà tự mình không tổn tướng hao 

binh. Sau mấy cuộc tranh đấu, đại tá đã nhìn nhận ra 

được rằng, ngoài những thứ súng trường và khí giới 

không bắn được xa, quân Ba Đình chỉ có vài khẩu đại 
bác đã cũ rích, không công hiệu chỉ hết. 


Brissaud vốn trước có dự việc đánh thành Puébla ở 
Mexique (Mỹ), nên nghiệm thấy một thành bị hãm lâu 
quân trong thành dễ đâm nản và thừa lúc nhuệ khí của 
quân địch đã giảm, quân Pháp lúc ấy vào đánh thì đễ có 
cơ thắng. 





(1) Năm 1867 quân Pháp thua trận phải rút lui khỏi thành 
Puebla nước Mexique ở Trung Mỹ (.T). 
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Nghĩ như vậy, Brissaud hạ lệnh vây thành một cách 
nghiêm ngặt và dự bị cả hai mặt, phòng quân trong và 
quân ngoài đến đánh. 

Đại tá xin rất nhiều dây thép ở Hà Nội vào. Tiếp 
hạ lệnh cho cố Sáu mang giáo dân đi các nơi chặt tre và 
gỗ. lập thành một hàng rào rất kíx ở mặt đê, giàng buộc 
bằng giây thép lớn. Trước hàng rào, đại tá lập những 
túp lều tranh nho nhỏ làm chỗ ẩn cho lính canh. 





Đêm đến, lính cứ theo hàng räo mà đi tuần, nhiều 
chỗ nước sâu quá, việc đi lại không tiện, đại tá cho quân 
đóng trên thuyền nan hay bè gỗ. 


Khi có thêm súng đại bác gửi đến, Brissaud liển hạ 
lệnh bắn riết vào thành. Quân Ba Đình không dám nhô 
lên. Công bình thừa thế, đào hầm sắt vào đến tận luỹ 
tre. 


Ngày 1õ Janvier, các đầu hầm chỉ còn cách chân 
thành chừng vài trăm thước, nhưng bắt gặp toàn cọc tre 
gai, rào tre, lởm chởm như lông dím chìa lên mặt nước. 

Công bình càng tiến vào càng bị quân Cần vương 
bắn dữ, người nào vô ý ló ra khỏi hầm liền tiếp được một 
viên đạn, chẳng chết cũng bị thương. 


Tuy đã đến gần, nhưng thành Ba Đình đổi với 
quân Pháp vẫn là một nơi bí mật, không rõ phía trong 
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tổ chức thế nào, chỉ biết đại khái xằng thành rộng chừng 
400 thước và dài 1200thướ. ,.ốÔ 


Ngày ngày lại thấy quân Cân Yương lên mặt thành 
truyền loa thách đánh và chê quân Pháp nhút nhát, 
chịu ở dưới hầm như ]ũ chuột, không đám đánh nhau 
một cách quang minh. Giữa đám quân lính, có xen mấy 
người đàn bà. Bọn phụ nữ cũng xỉ mạ quân Pháp, nói 
nếu quân Cần vương bắt được quân Pháp sẽ hành. hình 
một cách rất tàn nhân và kể tên những tướng Nam sớm 
muộn sẽ ra cắt đầu những tướng Pháp để lấy thưởng. 


Trong khi quân trong thành xỉ vả quân Pháp thì ở 
ngoài, từ Mã Cao kéo đến, quân Trần Soạn nhân đêm 
đánh vào vòng vây. Nhưng quân Pháp quả quyết giữ 
thế thủ, nên mấy lần quân Cần vương đánh đều không 
núng. 


Trước kia Định Công Tráng tưởng quân Pháp 
không có kiên nhẫn vây thành, và đóng lâu ở Ba Đình 
tất tuyệt lương. Nhưng Tráng không biết rằng Brissaud 
đã có một kho lương vô tận là miền bể tỉnh Ninh Bình 
và kẻ đốn lương là 5.000 giáo dân do Trần Chiêm đốc 
thúc. Trái lại, Ba Đình bị vây cả bốn mặt không có cách 
Yận lương, và thuốc súng dù ng lâu cũng cạn. 

Bị vây luôn mãi, quân Ba Đình quả nhiên nắn chí. 
Một vài thây nho giữ việc biên chép ở trong thành lên 
trốn ra ngoài, bị quân Pháp bắt được. Birseaud mang 
bọn này ra tra hỏi, mới biết rõ trong thành chỉ có 300 
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quân. Người đứng chỉ huy là Phạm Bành. Nhưng bộ óc 
của cuộc tranh đấu là Định Công Tráng. 


Theo lời họ thuật lại thì Tráng trị quân rất 
nghiêm. Trước sảnh đường có lập một pháp trường, bất 
cứ là quân hay tướng, tại mặt trận ai chưa có lệnh mà 
đã lui, hay tỏ ý khiếp nhược đều bị Tráng cho mang ra 
chém. 

Nhờ những quân lệnh nghiêm khắc đó mà không 
ai đám bàn với Tráng về việc bỏ thành và ai nấy cùng 


làm ra vẻ lạc quan, tuy trong bụng đã không muốn ' 


tranh đấu nữa. 
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BA ĐÌNH THẤT THỦ 


Ị | Ì rong lúc quân Nam bị khốn trong thành thì 

tình hình quân Pháp ở ngoài cũng chẳng đủ 

lạc quan. Đại tá Brissaud tiếp được điện ở Pháp gửi 

sang, bắt buộc phải hạ thành cho mau và khi nào thắng 

trận hãy gửi điện về Pháp, còn những trận thua thì 
trầm đi để khỏi làm huyên náo dư luận. 

Đại tá ở lâu Đông Dương, trong người đã thấy khó 
chịu. Tiếp, đêm đêm lại phải săn sóc ở khoảng đất ẩm 
thấp Ba Đình, nên không bao. lâu mắc bệnh. Tuy vậy, 
ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên để khỏi nản lòng quân. 

Đại tá đi tuần khắp các mặt trận, xem xét cả mọi 
việc và chỉ sợ là mình chết mà không phá được thành. 

Quân Pháp và lính khố đỏ, một số lớn vì đầu Sương 
đãi nắng cũng mắc bệnh và một phần phải đưa về điểu 
đưỡng tại tỉnh ly Thanh Hoá. 

Số còn lại tin rằng nếu Nam quân thắng tủ tảnh 
mệnh mình không toàn nên dù sợ chết mà cứ phải giữ 
vững. 
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Mực nước ở chung quanh Ba Đình vì Brissaud 
dùng cách tháo đê khi nước sông xuống và vít đê khi 
nước sông lên nên không bao lâu đã cạn gần hết. Đại tá 
liền họp tất cả các tướng để bàn cách làm cho công việc 
được chóng xong. Mọi người cùng hợp ý là nên đánh vào 
“Thượng Thọ trước, rồi lần lượt đánh các mặt kia sau. 


Cách đó quả nhiên làm cho quân trong thành bị 
khốn. Nhưng Nam quân vẫn giữ vững và cắt người lên 
mặt thành, gọi loa khuyên lính khố đổ nên quay lại giúp 
quần Nam. 

Họ nói: "Các anh là người Bắc kỳ. Trải bao phen 
người Trung đã giúp cóc anh để trừ cúi ngn xâm lược 
của nước ngoài. Không lề ngày nay cúc anh lợi uì họ mà 
chém giết anh em nhà. Vậy cóc anh nên mau mau hợp 
sức uới chúng ta để cứu nguy cho Tổ quốc.” 

Rồi họ khuyên lính khố đổ nên trổ súng bắn lại 
quân Pháp. 


Nhưng vô hiệu! 


Dần dần, trong thành yên hắn. Thỉnh thoảng mới 
c6 một tiếng súng bắn ra, có lúc quân Pháp ngờ rằng 
quân Nam đã rút ra khỏi thành. 


Nhưng đêm đến, Nam quân lại kéo ra chực phá 
vòng vây. Quân Pháp bắn trái phá vào thành, nhân 
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ngọn lửa bốc lên thấy Nam quân hãy cồn đông, và họ 
không có vẻ gì là chịu nhụt hết. ch uấ 


giảm nhiều. Những chỗ cháy, họ không cứu nữa. Toàn 
quân bỏ mặt thành này mà thu vào những chỗ xa khói 
đạn của quân Pháp, có ý dành sức để mưu một cuộc tử 
chiến, 


Đỉnh Công Tráng nhận rằng quân Nam đã đứng 
vào tình thế nguy ngập, chóng chẩy quân Pháp sẽ tìm 
được cách phá thành. Trước sau rồi thành cũng đến 
mất. Thà rằng thụe thân mà phá vòng vây, còn hơn là 
bó tay chịu chết. Các tướng thuộc hạ của Tráng cũng 
tấn thành cách ấy nên ngày 20 Janvier, Tráng cho 
mang mật thư sang Mã Cao, hẹn Trần Soạn thu quân 
tác đôn nhồ về, chực sẵn ở Nga Thôn. Sợ tiết lộ, quân 
Pháp biết mà để phòng, Trần Soạn y hẹn hạ lệnh cho 
quân mình giấu kín khí giới và chờ sẩm tối mới kéo 
quần đến. 
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Trong thành, Tráng cho quân thổi cơm nắm sẵn 
và xếp thành hàng ngũ đứng chực ở cửa thành. 


Gần nửa đêm, trong và ngoài thành quân Cẩn 
vương cùng đốt lửa lên sáng rực trời. Trần Soạn đánh 
vào, Định Công Tráng đánh ra. Tiếng súng nổi dậy 
khắp mọi nơi. Quân Pháp lúc ấy mới luống cuống đổ xô 
nhau ra vớ lấy khí giới. 


Đang vào mùa đông, sương mù bao phủ hết mọi 
vật, Giữa những tiếng súng và ánh lửa lập loè, quân 
Pháp với quân Nam không sao phân biệt được nhau. 
Súng bắn hỗn độn. Có khi quân nhà bắn lẫn nhau, cố 
khi hai quân cùng bắn cả về một phía. 








Cuộc xâu xé trong lúc đêm tối khiến cho người ta 
không nhìn thấy những chỗ xấu xa của chiến tranh nên 
ai nấy cùng hãng. 


Khi im tiếng súng thì mặt trời vừa mọc: 
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CHẠY LÊN MÃ CAO 


M ặt trời lần lần cuốn hết đấm sương mù, để 

lộ ra bộ mặt ghê tổm của chiến tranh. Từ 

chân thành ra mặt đê, quãng đường dài tám trăm thước 

phủ kín những xác người, Máu đội lên bùn lây, thành 

những cái ngòi nhỏ mà khí lạnh đã đổi thành mầu tím 
sẫm, 


8 giờ sáng, quân Pháp kéo vào thành. Mấy của 
lớn cũng bỏ ngỏ. Mùi hôi thối xông lên rất khó chịn. Sau 
bức thành đất, xác chết nằm ngổn ngang. Có chỗ chồng 
chất lên hàng mấy chục người, phủ đưới một lớp mái 
tranh, Những xác này chết đã lâu. Vì không có người 
mà cũng không có đất chôn nên tấm thân tàn của kể 
chỉnh phu đành bổ mai một đưới đám ruồi nhặng. 


Đại tá Brissaud, sau khí xem xét thành trì cho đẩy 
những xác chết xuống hố mà lấp lại, rồi hạ lệnh đốt 
thành. 

Trên khu đất Ba Đình, đại tá cắm một tấm biển 
lớn trong có mấy dòng chữ: “Đây là öa làng Thượng 
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Thọ, Mỹ Khê uà Mậu Thịnh đã dung túng cho quân 
phiến loạn xây thành mà không đi báo. Ba làng này bị 
triệt hạ từ đây để làm gương cho bẻ khác”. 


Quân Pháp lưu một tiểu đội ở Ba Đình thêm 6 
hôm nữa, phòng quân Nam có quay trở lại và chia đại 
quân đi lục lọi khắp các trại núi chung quanh Đò Lên. 


Trong thời gian ấy, đại tá Brissaud cho mang 
mấy tên quân Ba Đình bị bắt đêm trước ra tra hồi. Bọn 
này nhất quyết không chịu nói là Nam quân chạy về 
phương nào. 


Trước khi bị mang ra chém, một viên hiệp quản 
yêu cầu tướng Pháp cho mình được phép ra chỗ đánh 
nhau hôm trước để tìm thi thể chủ tướng mà mai táng 
xôi sẽ chịu hành hình như tất cả mọi người. Brissaud 
không tin cho là viên hiệp quản muốn lừa đối mà chạy 
chốn. Đại tá nói: “Xức người chết, phu đã chôn rồi, cồn 
đâu nữa mà từn”. Viên hiệp quản quả quyết đáp rằng 
chính mình thuộc đội quân ra phá vây. Chủ tướng bị 
trúng đạn chết, mình có cắm một cành tre bên cạnh, 
đánh dấu. Vậy tìm những xác ở chung quanh cành tre 
ấy tất thấy, vì ngực có đeo bài vàng. 





Đại tá Brissaud cho hồi, quả nhiên một người phu 
tìm thấy một cái xác có bài vàng. Viên hiệp quản liển 
được phép chôn chủ. Nhưng sau khi viên tướng tận 
trung với nước được yên ấm dưới ba tấc đất của Nam 
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quân thì viên hiệp quần. cũng cắn lưỡi “tự sắt, để tổ dấu 
tận thành với chủ tướng, l 


Một viên xuất đội khác bị quân Pháp tra hỏi, trả 
lời một cách lãnh đạm: 

“Các anh đừng tra hỏi tôi lầm 8È 0ô ích. Vỳ không 
khi nào tôi lại nói những điều có hại đến nước tôi. Bấy 
hạnh tôi đã sơ uào tay các anh, các anh muối, mang tôi 
ra làm gì thì làm. Nếu tôi bắt được các anh, tôi cũng 
chẳng tha gì mà không giết”. 


Đỉnh Công Trắng thì ngay đêm hôm trước @0 
Janvier 1887), sau khi đã chia quân đi các ngả, chính 
mình cùng với Phạm Bành do cửa chính đánh ra. Tráng 
cẩm gươm đi trước, không nể lửa đạn, cứ xông thẳng 
Vào vòng vây, Tráng chém bên tả, gạt bên hữu, đánh sát 
Vào mặt trận, Dưới lưỡi gươm của Tráng, quân Pháp và 
lính pháo thủ Bắc kỳ chết hại rất nhiều. Nhưng khi ra 
khỏi vòng vây thì quân sĩ theo Tráng cũng đã chết mất 
quá nửa. Sợ đánh lâu tất còn hại nhiều nữa nên Tráng 
thu thập tàn quân hợp với Trần Soạn kéo về Thạch 
Đằng, rồi lên thẳng Mã Cao, một đổn của Nam quân 
thuộc địa phận Quảng Hoá. Không mất thì giờ vì những 
Sự than tiếc vô vị, Tráng kiểm điểm lại quân sĩ, xem xét 
thành trì, dự bị cuộc tranh đấu thứ hạt, Những kiện 
tướng đã haợ: hụt rất nhiều, nguyên lực đổ gần hết trong 
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trận Ba Đình. Cái thế của Nam quân trước mạnh mười 
phần, nay còn có một hai. Tuy vậy, Tráng cũng không 
nắn lòng, vẫn cố sức khôi phục lại cái thế lực đã đổ nát. 
Đại tá Brissaud nhân bắt được một tờ biểu của Đinh 
Công Tráng tâu lên vua Hàm Nghị, biết rằng Nam quân 
đôn cả về phủ Quảng Hoá. Nhưng nơi này hiểm trở, 
quân Pháp dù có mạnh, cuộc thắng cũng vẫn khó lòng. 
Đại tá liền cho quân lính phao lên rằng quân Pháp định 
vô Huế và rút ra Bắc kỳ, mục đích làm chó Nam quân 
không đề phồng, rồi thừa hư kéo lên Quảng Hoá. 
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CỜ ĐẾN NƯỚC Bí 


1m" hành Mã Cao xây ở ngã ba'sống Cầu Chày, 
thuộc huyện Yên Định về miền trung du tỉnh 
Thanh Hoá. 


Miền này đất cát phì nhiêu, ở cạnh một khu rừng 
bát ngát e6 đường thông sang Lào và Vân Nam. Thành 
vượt ở ven sông. Đối với thành Mã Cao, sông Cầu Chày 
nhữ một cái hào lớn, rộng 10 thuớc và sâu 10 thước. Ven 
sông, đảng Cần vương đào hầm làm chỗ nấp mà bắn ra, 
Sau hầm là thành. Thành tuy đắp bằng đất, nhưng chắc 
Và cao, coi có vẻ kiên cố và giữ cho quân trong thành 
được cái thế chắc chắn để đối phó với quân địch. 


Thành Mã Cao hình bát giác, mỗi cạnh dài tám 
thước. Chung quanh thẳnh, trong phạm vi chừng 3000 
thước có sáu đốn. Những đồn xây khuất trong rừng. 
Người lạ mới đến tưởng chừng như mình vào chỗ không 
người. Nhưng không ai biết đẳng sau cái yên lặng của 
€ây cổ, núi non, đã ẩn hàng nghìn quân Nam, vì không 


8 
https://tieulun.hopto.org 


chịu phục tòng một chế độ mới, nên dùng trí hiên ngang 
để phụng sự một chủ nghĩa quốc gia cực mạnh. 


Trong sau đồn nhỏ, có đồn Hồ Sen, dùng riêng về 
việc chế súng đạn. 












Đồn này chung quanh là hồ. Hai đường thuỷ, bộ, 
quân địch đều khó lòng vào được. Áp đồn có hầm sâu và 
Tộng rãi, người ngựa của Nam quân di lại rất đễ dàng. 
Từng Cự Bào ở cạnh đồn, cũng có hầm hố và chứa 
*u quân lính. 


„Từ Ba Đình chạy về Thạch Bằng, rồi lại lên Mã 
Đỉnh Công Tráng là lưu ở chỗ núi non hiểm trỏ 
chờ chiêu tập thêm quân sĩ và tích trữ lương 
công lần nữa. Nhưng mục đích của Tráng 
đại tá Brissaud đã thừa thắng, chia quân 
¡ đạo mà kéo lên Mã Cao, 


'thứ nhất do đại tá Dodds chỉ huy đi“về phía 
g tới biên giới Bắc kỳ thì tạt sang phía ni 
Quảng Hoá. 


lưới 1 ĐhNGh AE tá Dodds có 19 viên sĩ 









nhưng tới Thanh Hoá thì ven theo sông Mã mà lên phủ 
Thọ Xuân. Cả hai đạo được lệnh phải gặp nhau ở Vạn 
Lại, một thôn về huyện Yên Định? ở giữa khoảng hai 
đổn quân Pháp: Thọ Xuân và Quảng Hoá. 


Đại uý Joffre chỉ huy một tiểu đội đo sông Mã và 
sông Chu chuyển vận khí giới và lương thực lên. 


Đại uý Brissaud tổng chỉ huy cả ba đạo, dưới 
trướng có 9 viên sĩ quan, 11 người lính Pháp và '72 tên 
phu. 


Ba đạo quân gặp rất nhiều sự khó khăn vì từ Ba 
Đình lên Mã Cao cũng xa xôi như từ Ninh Bình vào Ba 
Đình. Hơn nữa, địa thế miền này tướng Pháp cũng chỉ 
biết đại khái. Họ biết rằng quân Cần vương lập đồn luỹ 
ở một chỗ bùn lầy thuộc phủ Quảng Hoá, ngoài ra 
không ai biết hơn gì nữa. 


Những người dân đường cho quân Pháp lại là 
mấy tên Nam quân bị bắt ở Ba Đình. Bọn này chỉ đường 
một cách dối trá, nên quân Pháp có khi bị lạc, rồi lâu 
lâu mới lại tìm thấy đường chính. Thường khi quân 
đang đi thì bắt gặp những tiếng súng, tiếp đến tiếng reo 
của quân địch nhưng không rõ là họ ẩn ở nơi nào. 


Sáng 2 Février (tháng 2 - B.T), cả hai đạo cùng 
tới đích, nghĩa là phủ ly Quảng Hoá và Thọ Xuân. 





+ Nay thuộc huyện Thọ Xuân (B.:T) 
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Đạo Metzinger từ phủ Thọ đi lên Phúc Tỉnh. Tới 
thôn này, đại tá cho đóng quân lương và lại thân dẫn 
đại đội lên Bùi Hạ và Đa Nẫm. Đồng thời đại tá lại cử 
một tiểu đội trong có 300 tay súng và một. khẩu đại bác 
do đại uý Nugent chỉ huy, theo đường Yên Lãng, Yên 
Lạc và Vạn Lại. 


Đại tá Dodds thì cứ thẳng đường tiến. 
11 giờ sáng, hai đạo gặp nhau ở Bùi Hạ 


Khi rời phủ Thọ Xuân, viên tri phủ có giao cho 
quân Pháp hai tướng Nam mới bị bắt và giam tại phủ. 


Đại tá Brissaud mang hai tướng này đi theo và 
bất phải dẫn đường. Hai tướng đưa quân Pháp qua 
những khu rừng, đường đi khuất khúc mà không gặp 
đồn luỹ nào cả. Đại tá Brissaud không bằng lòng, bắt 
phải đưa tới những chỗ có quân Nam đóng. Hai tướng 
liển đưa vào những chỗ có quân mai phục, nên quân 
Pháp bị tổn hại rất nhiều. Brissaud tức giận, hạ lệnh 
trói hai tướng lại bất phải đi đầu, có ý mượn tay quân 
Nam để giết tướng Nam. Nhưng lúc ấy tình hình quân 
Pháp cũng khó khăn. Trái với Ba Đình ở vào chỗ đồng 
bằng, Mã Cao toàn là bụi âm nên không những quân 
Pháp không nom thấy những hành động của quân địch 
mà chính quân mình hành động thế nào cũng không thể 
thấy được hết, cho nên khi giao chiến vẫn không thống 
nhất. 
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C7 6a 1... 


: Đang đi, quân Pháp bỗng gặp một:cái khe sâu, 
dưới có rước chảy. Vừa chực lội qua thì phía bên kia khe 
có súng đại bác bắn sang, tiếp đến súng tay liên tiếp 
nhau cùng bắn. Rồi Nam quân bổ vây bốn phía; nhựng 
đều nấp ở trong rừng. 


l Khi quân Pháp đang lúng túng, đại tá Brissaud 
liển chia quân ra làm ba đạo, do các tướng Dodds, 
Metzinger và Nugent chỉ hụy: ˆ 


Ngoài ra, có các đội nho nhỏ của các trung u#ý 
Paurès và Batzélẻne. 


Ba đạo chia quân cùng đánh, Nam quân yếu thế 
phải thu vào đồn. , 


Khu rừng Cự Bào vừa chấn động vì tiếng súng 
của hai bên, chợt im hẳn. Sự yên lặng của khu rừng này 
làm cho quân Pháp kinh hồn, si nấy đểu có cái cảm 
tưởng như mình vừa bị sa vào thế giới chết. 

Lắng lặng đi chừng nửa giờ nữa, quân Pháp đến 
trước một con sông, chông gai lờ mồ nổi trên mặt nước. 
Bên kia sông có đổn luỹ, đại tá Brissaud hô quân tiến. 
Trong đồn Đỉnh Công Tráng hô bán ra. Vì đồn cao, nên 
súng bắn vượt qua đầu tiển quân của đại tá Brissaud và 
trúng vào những tên quân Pháp đi về phía sau. 


Ngay lúc ấy, hai tướng Nam mà đại tá Brissaud 
Sai đi đẫn đường, hô lớn, bảo quản Nam đánh bắt lấy 
Brissaud và quân Pháp vừa xé lẻ có thể thắng được. 
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Nỗi xong, hai tướng nhẩy cả xuống sông. Một bọn 
lính pháo thủ Bắc kỳ cùng nhẩy xuống theo, bắn chết 
hai tướng Nam và cùng với quân Pháp vượt sông sang 
cướp đồn. 


Tráng phải bỏ đần, rút quân vào thành và ra lệnh 
tổng công kích. ' 


Trong thành, cờ phất, tiếng hò reo với tiếng súng 
vang động cả một góc trời. Đại tá Brissaud lúc ấy mới 
nhận ra rằng quân mình vừa bước vào một chỗ hiểm 
yếu, giữa là thành, chung quanh là đồn, cách tổ chức 
giống hệt như những thành trì kiên cố ở Pháp. 


Đại tá thúc đạo quân Trung ương đánh vào. thành. 
Tả dực có đại tá Metzinger đánh phía Nam, đại tá 
Dodds chỉ huy hữu dực, chặn đường quân Cần vương về 
phía Bắc. 


Từ ba giờ chiểu trổ đi, cuộc tranh đấu rất kịch 
liệt. Tiếng súng của hai quân Nam, Pháp hoà nhau mà 
làm rung động cả khu rừng tịch mịch ở Cự Bào, Nước 
sông Cầu Chày lẫn với máu biến thành sắc hồng. Cây 
cối trúng đạn đại bác cũng đổ hoặc sây sát; vạn vật đã 
vô tình rnà chịu tang chung với bình sĩ. 


Gần tối Nam quân hết đạn. Thế không giữ được 
thành nữa và sợ lại bị hãm như ở Ba đình, Tống Duy 
Tân, Hà Văn Mao cùng với Trần Soạn và Đinh Công 
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Tráng phải do cửa Nam rút 


sẽ quân ra. Đại tá Brissaud 
thấy im tiếng súng, liền thụ q 


tuân do cửa Bắc tiến vào. 
Thành rỗng, 


Các đổn chung quanh Nam quân cũng bổ cả. 
Quân Pháp chỉ thu được một cái thành không với hơn 
trăm xác chết. 


Trong quân Pháp, trung uý Thuisy bị đạn trúng 
tim, chết, trung uý Fauré bị trọng thương. Quân Pháp 
và lính pháo thủ Bắc kỳ chết hoặc bị thương một số lớn, 
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BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG 


1) êm 3 Février (tháng 2 ~- B.T) 1887, sau khi 
rút ra khỏi Mã Cao, quân Cần vương kéo 
thẳng về Lạc Ngọc. Bao nhiêu công tổ chức rút lại chỉ 
còn một toán quân tàn. Các thủ lĩnh đều tự biết là sức 
tranh đấu đã kiệt quệ nên giao toán quân cho Hà Văn 
Mao và hẹn Hà rút về Điển Lư để làm thế ỷ đốc. Trần 
Soạn trở vào giúp cho Phan Đình Phùng và Nguyễn 
Xuân Ôn ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Tống Duy Tân thì 
cùng với Cao Điển trá hình làm mấy nhà buôn, tạm 
lánh ra Bắc, đến giúp cho Đốc Khoát. Đinh Công Tráng 
cùng với bộ hạ tìm cách cổ động để gây lại thế lực cũ. 
Nhưng việc làm không có kết quả. Vì thấy cái gương 
thất bại, Tráng tới đâu đân gian cũng khiếp sợ mà 
không dám tin theo. Thất vọng, Tráng lánh vào miền 
núi tỉnh Nghệ An. Suốt mùa hè năm 1887, Tráng đi 
lang thang hết nơi này đến nơi khác. Quân Pháp biết 
Tráng giữ một địa vị quan trọng trong đảng Cần vương 
nên hết sức truy nã, yên trí rằng nếu Tráng bị bắt thì 
mọi việc tất đình. 

90 


https://tieulun.hopto.org 








Chợt ngày 5 Octebre (tháng 10:~ B.T) 1887, lý 
trưởng làng Tang Yên (Nghệ An) đến báo với đại ný 
Costes đóng ủ đồn Lường! trận sông Cả rằng Định 
Công Tráng hiện lưu ở làng mình. ' 


Đại úy Costes vội vã cùng với thiếu úy Fitz James 
và 6ð tên lính lấy thuyển đi ngược sống Cả cho mãi đến 
trưa hôm sau mới đổ bộ. 


Làng Tang Yên cách bờ sông chừng 90 ngần thước. 
Đường đi đã khó, trời mấy hôm lại mưa luôn®. 


Hai tên Mường đưa đường cho quân Pháp, nói 
chắc là mưa bão như thế thì Tráng không khi nào ngờ 
rằng có quân đuổi mình, tất bắt Tráng rất dễ. 


9 giờ tối, đại uý mới theo đường bộ mà vào làng. 
Lính phải lội suối, nước mưa lên cao, có chỗ ngập đầu 
mấy tên lính không biết bơi, sẩy chân xuýt chết, 3 giờ 
sáng tới Tang Yên. Đại uý Costes lẳng lặng bổ vây và 
thúc lính trèo lên những nhà sàn làm theo kiểu thường 
của người Mường. Nhưng Tráng chợt thức đậy. Cửa mỏ, 
hai tiếng súng tiếp đến hai người ở trong vọt nhẩy ra. 
Đại uý Costes nghe tiếng súng cũng chạy lại. Nhưng 
một trong hai người bị một tên lính khố đỏ là Nguyễn 
Tuyển bắn, bị thương nặng, rồi mấy giờ sau cũng từ 
trần. 





°! Là đến Đô Lương (B.T) : ¬ 
°® Đúng ra là làng Chính An (Tang Yên là cách phát ẩm sai) 
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Hai người đó là Đỉnh Công Tráng và em vợ Tráng. 


Ba chục tên quân đi theo Tráng, bị lính khố đổ bắn 
chết, người nào chạy thoát vào rừng thì lại bị hại vì lưỡi 
dao của dân Mường. 


Phê bình Đinh Công Tráng, đại uý Masson viết: 


“Là người có trật tự uè chí khí cương trực, Tráng 
biết giữ kỷ luột uà nghiêm trị những tên quôn đi những 
nhiễu các làng. Có trí quan sót uà nhẫn nại, Tráng hiểu 
quân mình, uà biết quân người nên không khi nào dùng 
quân một cách uô ích để đến nỗi hao bình, tổn tướng. 
Tráng lại giỗt lập địa thế uà khéo dử quân Pháp uào 
những chỗ nguy. 


“Sau hết chẳng nê nguy hiểm, Tráng bao giờ cũng 
đi đầu; cẩn thận khi suy nghĩ, mạnh bạo trong uiệc làm, 
lại có lòng yêu nước nhiệt tiệt, Tráng là một người bùnh 
dân, nhân những đức tính ấy mò đã đứng đầu được một 
số quan lại phần đông là biêu hãnh, Nếu được một số 
người công cúp phù trợ thì quân Pháp còn bị chật uật 
uới Tráng chưa biết bao nhiều lần nữ mà u‡ tốt đã 
thắng nổi". Ẵ Ï 


Phạm Bành sau khi ra hàng, uống thuốc độc tự tử. 


Một tướng khác là Nguyễn Phương vận động ở 
Thanh Hoá, bị quân Pháp bất được, cắn lưỡi tự sát. 
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Sau hai lần thất bại lớn (Ba Đình và Mã Cao), các 
tướng lĩnh phần nhiều bị bắt, hoặc trốn đi nơi khác, chí 


phòng. Một phần khác, vì:các quan địa phương muốn 
tâng công với chủ mới, hết sức truy nã những người đã 
xung vào đội quân Cần Vương nền ngọn lửa tranh đấu 
nhân đó mà bị dập tắt ở trung châu tỉnh Thanh Hoá. 
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HÀ VĂN MAO TỰ SÁT 


M ang tàn quân về Điển Lư, chí Hà Văn Mao 

là nuôi sống lại cái nhuệ kbí đã bị tiêu tần ở 

Ba Đình và Mã Cao. Hà có ý lấy những núi non hiểm 

trở của miền thượng du tỉnh Thanh Hoá làm phên giậu 

cho quân mỉnh và chiêu dụ thêm người mới để gây lại 

một đội quân hùng tráng, khả dĩ đương đầu được với 
quân địch. 


Nhưng người Pháp đã đoán biết cái ý nghĩ của họ 
Hà nên thừa kế đại thắng quả quyết bình phục tỉnh 
Thanh Hoá. 


Đại tá Brissaud, sau khi triệt hạ những đồn luỹ 


của quân Cần vương ở Mã Cao, liển kéo ra Hà Nội để, 


tiếp nhận mấy "ngôi sao đại tướng" là cái phần thưởng 
mà chính phủ tặng cho viên tướng được trận Ba Đình, 
nhưng Brissaud chỉ lưu lại Bắc Hà có 4 ngày để nuôi 
sức ba quân. Đầu tháng Avril 1887, đại tướng lại mang 
một đại đội với hai pháo thuyển Rollandes và Bossand 
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đi ngược sông Hác Giang? chỏ tới chợ Bò, rồi xuyên qua 
rừng Dúi: sang Mai Châu lo ca 


Tới Mai Châu, đại tướng Brissaud kéo quân sang 
phía sông Mã, qua các thôn Mường, như Phú Lễ, Điển 
Lư và Hạ Lãnh. l 


Các thủ lĩnh Mường trải nhiều lần thất bại, không 
còn lực lượng để phấn đấu nữa. phần lớn dắt nhau ra 
hàng. Không những thế, họ lại còn chạy sang phía kẻ ` 
mạnh để mượn thế khuynh đảo Hà Văn Mao và giúp 
quân Pháp truy nã vua Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết. 
Mấy viên kiện tướng của Hà như Ba Mai, Ba Thọ nhất 
đán đổi làm bộ hạ đắc lực của đại tướng Brissaud. Vì họ 
hiểu rõ địa thế và tận tâm chỉ đẫn cho quân Pháp nên 
chẳng tốn công tìm tôi, Brissaud đã xông xáo được một 
cách rất để đàng vào những núi non bí hiểm của miền 
thượng du tỉnh:'Thanh Hoá. 


Khi quân Phập tới Điển Lư. Hà Văn Mao mang 
thân binh ra giao chiến. Nhưng sức yếu. quân ít, chống 
không nổi với đạo quân Brissaud. họ phải chạy lên Niên 
Rỷ (11 Aout 1887). Lưu tại Niên Kỷ chưa bao lâu, thì lại 
bị quân Pháp tiến đánh đến tận miền này, Hà mang 
chút nhuệ khí sau cùng ra địch với hai đội quân của 
thiếu tá Helleboid và đại uý Paseal (Novembre - tháng 
11- BỊT, 1887). Đại bại, Hà xuýt bỏ mạng ở chiến 





° Sông Đà (B.T). 
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trường. nhưng may có một tên đầy tớ trung thành dắt 
ra khỏi vòng vây. Hà phải ẩn vào trong núi cho mãi đến 
khi quân Pháp đi khỏi. rồi mới trở về Điển Lai, Súng 
hết. quân tàn. viên hổ tướng của châu Quan Hoá sau 
mấy nâm chiến đấu. rút lại chỉ thu được những 'cái nhục 
nhã của một tướng thua trận, 


Chí kháng khái của họ Hà tuy vậy cũng vẫn không 
vì bao nhiêu lần thất bại mã giảm chút nào. Cái khẩu 
hiệu của Hà Văn Mao thu lại trong mấy chữ: được hay 
chết. Hà quả quyết không chịu ra hàng kẻ mà mình đã 
nhận là thù, 


Một buổi sớm về cuối năm 1887. Hà thiết tiệc ở 
Điển Lư, hội họp tất cả những tướng bộ hạ trước kia 
theo Hà khỏi nghĩa. Khi ăn uống xong. Hà nói chí mình 
muốn khôi phục lại nền độc lập của dân Mường và phù 
vua Hàm Nghi đến phút cuối cùng. Hà yêu cầu các 
tướng ấy giúp Hà quân và của để Hà đạt được ý nguyện. 
Các tướng nhất quyết phần đối và khuyên Hà nên bó 
giáo ra hằng. Tức giận, Hà Văn Mao hô quân trói 12 
người đang dự tiệc, mang ra chém ở trước thêm. Rồi 
chính Hà cũng dùng một khẩu súng lục mà tự sát. 


TÍà chết.. Cái tỉnh thần phấn đấu của dân Mường 
cũng chết. 
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NGỰA THEO ĐƯỜNG CŨ 


1) ¡nh Công Tráng, Hà Văn Mao chết, Tống 
Duy Tân, Cao Điển lánh ra Bắc kỳ. phong 
trào phiến loạn ở Thanh Hóa vì không có thủ lĩnh nguội 
lạnh như đống tro tàn. Các nhà cẩm quyển Pháp được 
nghỉ tạm một hồi để tổ chức lại nền chính trị Ái Châu 
và lo tróc nã những người Nam còn có lòng lứu luyến với 
chế độ cũ. 

Dân Thanh. sau mấy lần thất bại lớn, tỉnh thần 
đã bạc nhược. Dân khí bị đè nén dưới sự thất vọng và 
những phương sách đàn áp của bọn quan lại ra hàng. 
Chí khôi phục sẽ không còn nữa nếu không có một 
trường hợp mới làm chấn động cá Trung, Bắc kỳ. 

"Trường hợp đó là vua Hàm Nghi bị bắt. 


Trải bốn năm lẩn lút ở rừng núi xứ Ai Lao, vua 


Hàm Nghi tuy không giáp chiến với người Pháp, nhưng 
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đã chịu nhãn nại với số phận để tự làm cái đích đấu 
tranh cho đảng Cần vương, 





Nhưng sự suy bại dễ khiến cho người ta đổi lòng. 
Một tên bẩy tôi đã được Tôn Thất Thuyết giao cho cái 
chức trách hầu cận vua Hàm Nghỉ là Trương Quang 
Ngọc. thốt manh 'tâm mưu phản vă bảo'bắt vua Hàm 
Nghỉ. ì 


Đương là bậc Thần - Thánh được lòng sùng bái 
của đẳng Văn thân và toàn thể nước Việt Nam, vua 
Hàm Nghị, ông vua độc lập sau cùng của nhà Nguyễn, 
ngày 2 Novembre (tháng 11 ~ B,T) 1888 bỗng dưng đã 
đổi làm tên tù của quân Pháp, tiếp bị đẩy sang 
Algérie?), 


Việc trên này làm chấn động cả Trung, Bắc kỹ, 
Ngoài những đạo binh hiện có, Nguyễn Hiệu (Hường 
Hiệu) nổi lên ở Quảng Nam, Nguyễn Thiện Thuật (Tán 
Thuật) dấy quân ở Hải I)ương (lần thứ hai). Tại Thanh 
Hoá, các thủ lĩnh bị phiêu bạt đi các nơi từ mấy năm 
trước, cũng lục tục kéo về. 


Sang đầu năm 1889, qua lại Ái Châu lại có vết 
chân những vị thượng tướng năm xưa: Trầni Soạn. Tống 
Duy Tân, Cao Điển, lại mộ lính đắp thành, trong 


'® Một thuộc địa của Pháp ở Bắc Phi (B,T). 
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khoảng không đầy một năm cái lực lượng của đẳng Cần 
vương lại tràn lan #a khấp vùng Tây Nam:tỉnh Thai 8 
Hoá. x : TẾ xu S7 „ilÐ 


Lần này, đảng Văn thân hành động rất bí mật 
nên quân Pháp không thấy biết gì hết. Mãi đến đầu 
tháng Octobre 1889, khi đội ngủ đã tế chỉnh, Cao Điển 
mới phái người đến đổn Nông Cống để báo cho quân 
Pháp tự dẫn thân đến sào huyệt của đẳng Cần vương. 


Trại đầu của Cao Điển đóng tại làng Vân Đồn về 
phía Bắc núi Nưa, cách tỉnh ly Thanh Hoá 35 cây số. 
Trại lập ngay trên đường cái, chỗ cách huyện ly Nông 
Cống 30 cây số. Chỗ này chung quanh rào giậu tre, giữa 
có một toà nhà, trông chẳng lấy gì làm vĩ đại lắm. 


Ngày 8 Octobre 1869. thiếu uý Marfond chỉ huy 
đôn Nông Cống được tin báo liền mang một toán lính 
pháo thủ lên Vân Đồn và dùng ngay người đến báo làm 
hướng đạo. 


Khi gần tới, thiếu uý Marfond để ý xem xét thấy 
thành quách đơn giản, cách phòng thủ chẳng có gì đáng 
3g. và nhất là trong trại tuyệt nhiên không có một người 
lính Nam nào, liển thúc quân tiến vào. 


Nhưng khi đội Marfond chỉ còn cách thành chừng 
300 thước nữa thì đạn ở trong bụi cây hai bên đường 
tùng vun vút bay ra. Tiếng súng với tiếng trồng hoà 
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nhau làm vang động một góc trời. Thiếu uý Marfond trỏ 
tay không kịp, bị Cao Điển bắn chết. Bốn viên hạ sĩ 
quan di với Marfond cũng lần lượt chết theo, lính pháo 
thủ mất tướng. chạy tán loạn. Sáu người bị giết ngay ở 
mặt trận còn mười bốn người bỏ khí giới chạy trốn: 
Quân Cân vương không bắn nữa. nền họ trốn thoát về 
báo viên công sứ Thanh Hóa. 
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TRẬN ĐA BỨT 


C uộc thắng ở Vân Đồn, tuy chẳng lấy gì làm to 

tát. song dân miễn Nông Cống được mục kích 
quân Cần vương quét sạch đội Marfond, ai nấy đều 
khiếp phục. Ủy danh của đẳng Cần vương nhờ đấy mà 
lừng lẫy khắp phía bắc Trung kỳ. Viên công sứ Thanh 
Hoá bồi đó là Lebrun sợ để lâu tất thanh thế quân địch 
mỗi ngày một to, vội bẩm về Hà Nội và tự mình dẫn 120 
tay súng đến Vân Đồn chống nhau với Cao Điển. 


Cuộc tranh đấu ròng rã suốt ngày 11 Octobre. 
Hai bên cùng tổn thương ít nhiều. Biết sức chẳng thắng 
được quân Cần vương, Lebrun vội rút quân về, tổn 
thương mất 11 người lính khố xanh và 1 viên hạ sĩ quan 
Pháp. 

Trong, khi chờ quân cứu viện. Lebrun cho canh 
giữ cẩn mật tỉnh thành Thanh Hoá. Người qua lại dêu 
bị xét hỏi cực nghiêm. Tuy vậy. đảng Cần vương Yấn sề 
thám tử xem xét động tĩnh ở trong thành nên ngày 31 
November. Cao Điển được tin báo là bộ Tổng tư lệnh 


- $ löI 
https://tieulun.hopto.org 


của quân Pháp ở Hà Nội đã phái viện binh vô Thanh. 
Tiếp đến ngày 22 Novembre thì có đại tá Barbaret 
mang l8õ tên quân, hợp với quân của viên công sứ 
Thanh Hoá về hội tiễu miền Vân Đồn. 


Cao Điển cho Vân Đồn là một nơi trống chải, tuy 
triệt được một đội quấn nhỏ, nhưng không có cái địa thế 
để chống với một đảng địch mạnh hơn, nên ngay đêm 21 
Noveribre, Cao rút quân. sang tả ngạn sông Mã và lập 
trại ở Đa Bút. Chỗ này, cây cối rậm rạp, bốn mặt đều là 
ruộng lầy, duy chỉ có một đường vào là con đê nhỏ ở ven 
sông. Quân Pháp sau khi rời Vân Đồn, tuy cũng theo 
vết Cao Điển mà kéo đến Đa Bút, nhưng thấy địa thế 
hiểm trẻ, không dám xông vào. Đại tá Barbaret hạ lệnh 
cho pháo bình phóng đại bác vào làng. Phía trong, Cao 
Điển cũng thúc quân bắn ra. Hai quân chọi nhau rồng 
xã trong 12 giờ, lửa bén vào bốc cháy hàng mấy chục 
nếp nhà tranh. Dân Đa Bút vô cố đã chịu hai cái hoạ 
cũng khốc liệt như nhau: binh và hoả. 


Cao Điển không nhẫn tâm-nhìn cái cảnh điêu 
linh của đồng loại, nên một mặt thúc các tráng đỉnh 
chữa cháy, một mặt rút quân lên Phố Cát rồi tản vào 
từng. Trong khi hỗn chiến, một tướng Cẩn vương là 


Nguyễn Qui Hiền bị thương tử trận, 


"Ngày 4 Novembre (tháng 11); phía Đa Bút đã im 
tiếng súng..nhưng đại tá Barbaret Sợ mắc mưu, không 
dám tiến quân lên. Cách:ba hôm sau, quân Pháp biết 
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đích là Cao Điển đã rút đi vôi; mới dám Thang quân vào 
Tàng thì Đa Bút chỉ còn là một đống tro tàn điểm. xuyết 
bằng mấy cái thây binh srđã bị thất.cơ mà mệnh một. 


Đạo Barbaret lưư lại Đa Bút đến 9 Novembre 
(tháng 11 - B.T) thì rút về Thanh Hoá. Barbaret cũng 
tự biết rằng hoà bình chỉ là việc may mắn nhất thời. Vì 
sau khi bỏ Đa Bút, Cao Điển liên đem quân sang Yên 
Bình hội với Trần Soạn và Tống Duy Tân. Miền này 
thuộc quyển thống xuất của họ Trần đã dự bị sẵn sàng 
trong khi Cao Điển giao chiến với Barbaret ở Đa Bút. 


Quan toàn quyển hồi đó là Jules Piquet sợ để lâu 
thế quân địch mỗi ngày một to. nên thúc đục bộ Tổng tư 
lệnh mang quân vào tiểu đảng Cần vương. Quân Pháp 
do trung tá Lefềyre chỉ huy gồm có một.cơ thuỷ binh, 
một đội pháo bình, một đội lính pháo thủ Bắc kỳ và một 
khẩu đại bác phá sơn, tức tốc kéo đến Vạn Lại (cách 
tỉnh ly Thánh Hoá 30 cây số). 


Đầu mùa đông, ngọn kìm phong đã rũ hết lá 
vàng, Sau những cành cây trơ trọi, quân Pháp nhìn rổ 
lốp thành đất bao bọc chung quanh làng Vạn Lại. 
Thành -do quân, Cẩn vương mới đấp; thành tuy thấp. 
nhưng có vẻ kiên cố, các mặt đều có đục lỗ để chữa súng 
Ta ngoài mà bấn. Khi đạo quân Lefềvre đi gần tối, liền 
bị Tống Duy Tân tiếp bằng một loạt súng, quân Pháp bị 
hỗn loạn phải rút lui, nhưng lại chia ra hai mật bản vào 
thành. Cuộc công kích này đã chẳng hại gì cho tin 
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Cân vương. trái lại thượng tướng của Pháp là Lefèvre bị 
thương nặng. phải trao quyển cho thiếu tá Coletta và 
lui về Thanh Hoá để điều dưỡng. 


Coletta biết rằng thế không thể phá ngay được 
Vạn Lại. đành rút về đóng ở Yên Lược (ngay phía nam 
Vạn Lại) và xin thêm viện bình. 


Ngày 1" Decembre (mồng 1 tháng 12 - B.T) 
Coletta cắt quân canh phòng rất cẩn mật làng này, 
không cho một ai qua lại mà cũng nhất định không chịu 
giao chiến. Tống Duy Tân đò biết quân Pháp giữ thế thủ 
liển chia quân mình ra làm bốn đạo, chờ đến đêm 
khuya. lắng lặng do bốn mặt tiến vào Yên Lược. Hôm đó 
lất phất mưa, trời tối mịt mù bên quân Pháp vẫn chưa 
thấy biết gì hết. Khi lách qua những giậu tre vào được 
làng rồi Tống Duy Tân mới ra lệnh chỏ quân mình chĩa 
súng vào những chỗ quân Pháp đóng mà bắn. Thiếu tá 
Coletta nghe tiếng súng nổ. hoảng dậy thúc quân cự 
địch. Hai bên đánh nhau sát lá cà. 


Quân Cần vương bở súng dùng giáo mác, xông 
vào đâm chém. Cuộc xâu xé kịch liệt trong hơn một 
trống canh. Gần sáng, Tống Duy Tân phải ra lệnh 
phóng hoả đốt Yên Lược và rút quân về, để tránh cho 
quân Pháp khỏi đuổi bắn. 

Quân Pháp bị tổn thương nhiều, vội cáo cấp về 
Thanh. Ngay lúc đó thì có viện bình ở Hà Nội vào tới nơi 
và quân Pháp lại tăng thêm 500 pháo bình nữa cùng 
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hai khẩu đại bác do trung tá Jorna đe Lacale chỉ huy. 
Tống Duy Tân thấy thế quân địch mạnh quá, phải bỏ 
Vạn Lại kéo lên thượng du, lập thế để chống cự tại Lang 


: Khem là một làng Mường thuộc châu Ngọc Lạc. 


Trung tá Lacale thấy quận Cần.vưởng đã di khỏi, 
liền kéo sang đóng ở Vạn Lại, rồi chia quân ra ba ngả, 
tiến lên mặt làng Kem. Tới làng Sé vào hổi năm giờ 
chiểu ngày ler Janvier (mồng ] tháng giêng ~ B.T) 
1890, quân tiên phong của Lacale gặp tiểu đội của Tống 
Duy Tân. Hai bên cùng lấy bụi tre để án ngũ quân địch 
và cực lực bắn nhau. Quân Pháp ước 500, quân Cần 
vương tất cả 400. trong số chỉ có 140 người có súng. 


Đánh nhau hỗn độn trong ba khấc đồng hồ, quân 
Pháp vừa chết, vừa bị thương chừng miấy chục người, 
trong số đó có đại uý Christophe. 


Quân Cần vương cũng có nhiều người bị giết, 
núng thế. phải bỏ làng Kem mà chạy vào rừng. 

Quân Pháp đại thắng, lập đồn tại Yên Lược để án 
ngữ, rồi rút quân về Thanh Hoá. 


105 
https://tieulun.hopto.org 


TỜ HỊCH CỦA CAO ĐIỂN 


T ết Nguyên đán. Các tướng vì tranh đấu trong 
4, õ năm liền, phần bị giết trong trận, phần 
ốm mà chết, phần bị thương, hàng ngũ của quân Cần 
vương nay đã lẻ tế, như một khu rừng thưa sau một 
trận bão. 


Cái hy vọng quyết thắng mỗi ngày một tàn. Tuy 
vậy, Tống Duy Tân và Cao Điển vẫn quả quyết phấn 
đấu đến cùng. Phấn đấu không phải cầu có lúc khải 
hoàn, mà cốt ý làm trọn cái nghĩa vụ là dân nước. 


Nhân dịp tết Nguyên đán, Tống cho phép các 
tướng sĩ về quê hương thăm nhà. Còn Tống và Cao Điển 
với vài mươi người thân binh nữa thì chịu cái cảnh hiu 
quạnh ở làng Kem, trong một góc rừng u tịch mà chung 
quanh là người Mường, giống người đã giúp cho quân 
Cần vương được những công trạng lớn. 


Tống, Cao bẩy lại phương pháp tranh đấu. 
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Đến mồng mười tháng giêng, quân sĩ lại tể tựu ở 
cả Nông Cống. Tống điểm lại hàng ngũ, phân phát khí 
giới, rồi đêm rằm tháng giêng (6 Mars 1890). đưới ánh 
trăng lờ mờ. Tống phái một tiểu đội đến phá cầu Nông 
Cống. Còn đại đội thì kéo đến cướp huyện nha, Viên 
thiếu hiệu Jolly giữ đồn Nông Cống mang quân ra đánh 
bị thua, phải lập thế thủ ở trong đến và phái người lên - 
báo tỉnh ly Thanh Hoá. 


Viên công sử Lebrun được tin, liển mang chín 
mươi khẩu súng đến cứu. Nhưng khi tối đền thì quân 
Cần vương đã rút lui, vì Cao Điển định lừa cho Lebrun 
vào đổn rồi vây đánh. Ngày 9 Mars. Lebrun định rút 
quân về Thanh Hoả, nhưng vừa ra khỏi đồn Nông Cổng 
được một lát, thì có tin là quân Cần vương do Tống Duy 
Tân và Cao Điển chỉ huy tụ ở bai làng về phía trước và 
đương dự bị giao tranh. Lebrun bất đắc dĩ phải đồng 
quân lại ở giữa cánh đồng và phái hai người lính khế 
xanh về tỉnh ly bảo với thiếu tá Neuvilie để xin viện 
binh. Hai tên lính của Lebrun vừa len lỏi vào đến đầu 
làng thì bị quân Cao Điển bắt được khám lấy thư và sai 
Yö sĩ mang chém. Lebrun chờ mãi không thấy viện binh), 
tiến thoái đều dở. Sau khi đã bàn bạc cẩn thận với mấy 
viên thiếu hiệu đi theo là Saveroux. Rémy. Détienne và 
Mich. liền quá quyết tiến vào làng. 


Quân-đi được bình tịnh. 
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Nhưng khi tiểu đội vừa ra khỏi một xóm đông đúc 
thì:liền tiếp được viên đạn của quân Cần vương. 


Rồi tiếng súng cứ ở trong bụi tre kế tiếp bắn ra. 
Nửa giờ sau, bốn mặt quân Lebrun đều bị bắn. Đầu 
làng có Tống Duy Tân. cuối làng có Cao Điển đốc thúc 
cho quấn Cần vương đánh trống và bắn cực riết. Quân 
Lebrun tổn hại rất nhiều. Giữa lúc Lebrun cực nguy thì 
có một đội quân ở ngoài đánh vào giải vây. Quân đội ấy 
do viên thiếu hiệu Jolly chỉ huy. Nguyên 4Jolly sau khi 
Lebrun đi khổi vẫn giữ vững đồn Nông Cống: Sau có tin 
báo là Lebrun bị hãm, Jolly liền mang quân đến cứu. 


Vừa được thoát nạn. Lebrun không đám đánh mà 
cũng không dám tiến thẳng về phía Thanh Hoá nữa, vội 
bợp quân mình với quân của thiếu hiệu Jolly cùng quay 
trổ lại Nông Cống. 


Tại tính ly Thanh Hoá, thiếu tá Neuville cũng 
được tin Lebrun bị nản, vội mang một trăm lính pháo 
thủ đến tiếp cứu ở chiến trường. Nhưng khi tới nơi thì 
chỉ thấy vài cái xác chết nằm lăn lóc trên bãi cỏ nhầu 
nát vì lốt chân người. Những giọt máu đội ra đêm hôm 
trước. gập khí lạnh đã đóng lại thành những vũng đen 
sì lai láng trên mật đất. 





Quần Cần vương? 
Ngay sau khi Lebrun đi khỏi. Tống và Cao nhân 


đêm vội vã mang quân lên phía phủ Thọ 'Xuân và đến 
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đóng tại Yên Lãng, một làng,về tả Tigạn sông Chu. Nơi 
này xa tỉnh ]y và đã có dự bị sẵn sàng nên Tống định 
lấy chỗ đó để cầu tạm an cho quân sĩ, l 

Từ Yên Lãng, Cao Điển thảo hịch gửi đến các đền 
quân Pháp. khuyên lính khố xanh và lính pháo thủ giết 
tướng Pháp, rồi về giúp đẳng Cân vương. Trong hịch 
Cao viết: 


“7q đề đc Cao Điển truyền hịch này cho lính 
pháo thủ đồn Thị Long được rõ. 


Quan Phụ chính uà quan Tả quân Đô thống đã 
sơng cầu cứu nước Tàu uà nước Phổ. Ai cũng biết là uiện 
bình hiện đã tới uà đương đánh giúp ta ở Bắc kỳ. 


Tu được lệnh mang quân đi trừng trị những kẻ 
làn bạo. Dù là Lương hay Giáo, các người cũng đêu là 
tôi con của triểu đình; các người đều phải họp uối nhau 
để đối thù chung. 


Bởi cậy, ta truyền hịch này là để bảo cho các 
người biết rõ lò các người đã đi lính uởi quân địch để 
hại quân ta. Các người sẽ được tha thứ, nếu các người 
Chịu trở uề quê hương mà an cứ lạc nghiệp, hay trở giáo 
đánh lại quân giặc, giết thúng 0à mạng súng đạn đến 
nộp fa. Nộp mỗi khẩu súng, các người sẽ được thưởng 
một lạng bạc. Nêu các người oễ hòng, ia cũng sẵn lòng 
thu nhận. 
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Nếu các người wuốn uê quê hương để cầu lấy cái 
sống yên ẩn thì ta cũng chẳng ngăn trở nào. Ta sẽ cấp 
cho các người một tờ chẳng chỉ để sau này có thể dùng 
đó làm bằng. 


Nhận được'hịch này, nếu các ngươi không biết tuỳ 
thời mù cứ nhắm mắt theo quân giặc thì tœ sẽ có cách 
trừng trị, các người chẳng thoát được nào". 


Hịch ký tên Cao Điển và để ngày 24 tháng bai, 
năm Hàm Nghỉ thứ sáu. 
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CAO ĐIÊN XOAY GIỮ THẾ THỦ 
¡uế É » 
Ê Yên Lãng. Cao Điển định giữ thế thủ. 
° 
Trong tay có năm trăm quân, hai trăm khẩu 
súng trường và hai khẩu đại bác, Cao với Tống chia 
nhau cố giữ lấy bức thành mà hai người đã vội vàng lập 
được ở tả ngạn sông Chu. 

Nhưng viền công sứ Thanh Hoã hổi đó là 
Boulloche cố ý dập tắt ngọn lửa phiến loạn ở Ái Châu, 
nên ngay đêm 39 Mars 1890. phái hai viên giám bình 
Gruber từ Thanh Hoá vào và Grosgurin tự Nông Cống 
lên hội tiễu. 

Grosgurin thừa lúc quân Cần vương chưa để 
phòng cùng với viên thiếu hiệu Le Pare mang quân sang 
qua được sông Chu. 

Đạo quân Gruber bị một đội chừng 50 tên quân 
Cân vương từ tả ngạn sông Chu bắn riết nên không 
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sang sông được. Gruber đành đóng ở hữu ngạn, rỗi hai 
bên cùng lấy bờ sông làm hạn giới để bắn lẫn nhau. 


Quân Pháp cố đánh, Cao Điển cố giữ. 


Cuộc tranh đấu đã làm cho hai bên cùng tổn 
thương nhiều. ` 


Ba ngày ròng rà không lấy nổi Yên Lãng, 
Grosgurin đành cùng với Gruber rút quân về. 


Nhưng Cao Điển và Tống Duy Tân cũng chịu bỏ 
Yên Lãng mà rút quân xuống Phú Sơn đặt một tiểu đội 
ở Na Tung để chặn đường quân Pháp. 


Ngày 15 Avril, Boulloche thân đứng chỉ huy hai 
đạo Grosgurin và Gruber lại mang quân lên đánh Phúc 
Sơn. 


Đêm 15 Avril, Boulloche và Gruber đồng quần ở 
Phong Cốc. Sáng hôm 15 vừa tiến lên đến Na' Túng bạ 
quân Cần vương đón đánh. 


Nhưng quân Pháp công kích cực đữ nên Nam 
quân phải rút cả về Phú Sơn. 

Đạo Grosgurin ở phía Yên Lương đi lên, cùng với 
Giuber thúc quân vào cùng đánh, Cao Điển chống lại 
cực riết. Hai quân giao chiến hơn một tiếng đồng hồ. 
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Song xét ra không thể thắng được, nên Cao Điển 
hạ lệnh cho quân lính rút vào rừng, rồi cũng tự cùng với 
Tống Duy Tân đi về phía Thanh Khoái". 


Tống và Cao muốn cầu lấy cái yên tạm, ` 

Nhưng quân Pháp muốn theo bất đến kỳ cùng. 
Nên quân Cần vương nghỉ ngơi được chừng hơn một 
tháng thì Boulloche lại: phái viên giám binh Baudon 
mang đại đội đõi theo. 

3 giờ chiều 29 Mai tiền đội của Baudon giao chiến 
với tiền đội của quân Cần vương ở Mỹ Hoà. £ 

Cuộc xô xát chỉ trong khoảng vài khắc, quân Cần 
vương phải lui. 

Bốn giờ chiều quân Pháp vào tới Thanh Khoái, 


Tại Thanh Khoái, Tống và Cao đã quyết một trận 
sống mái với quân Pháp. Quân Cần vương thu lại còn 
tất cả được linh 300 người. nhưng chỉ có 160 khẩu súng 
và 9 khẩu đại bác. 


Cao Điển cho quân đóng trên một khu đất cao, 
chung quanh có cây cối rậm rạp, phía ngoài cắm chông 


=. xe... . 
Tên quen gọi là Thung Khoai (B.T). 
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nhọn. Lính khố xanh phần nhiều là đi chân không. ngay 
lúc chưa đánh, đẫm phải chồng cũng đã sây sát cả chân. 


Viên giám binh Baudon cho hai đội lính khố xanh 
do hai viên thiếu hiệu Viala và Bỏnnet chỉ huy, đánh 
thẳng vào mặt trước: Lưỡng dực:có hai đội Détinne và 
Lebreton hộ vệ; đội Lameray đóng cách xa 1500 thước 
dùng để tiếp cứu và giữ cho quân dịch khổi vào đánh 
mặt sau. .. " 


Về phía quân:Cần vương, Cao Điển cắt Tống Duy 
Tân giữ mặt hậu và hai tiểu đội do Cầm Bá Thước và 
Đội Sắt chỉ huy ra đối với Détienne và Lebreton, còn 
chính mình thì thân dẫn đại đội ra chống với Viala và 
Bonnet. Bỏ hẳn lối đánh nhau trong bụi rậm, Cao hô 
quân vượt qua những ruộng lúa mà xông thẳng vào hai 
đội Viala, Bonnet. Trong khi hỗn chiến, Bonnet bị đạn 
của quân Cần vương xuyên qua ngực. Song băng máu 
viên thiếu hiệu này cứ thúc quân đánh, trong lúc bạn là 
Viala cũng bị một viên đạn khác trúng phải má về bên 
phải. Sáu người lính khố xanh bị giết tại trận, 7 người 
nửa bị thưởng. 


Cuộc tranh đấu rất kịch liệt. Đến bẩy giồ tối, 
Baudon phải hạ lệnh rút quân. Viên giám binh này 
nhận ra rằng nếu có đánh chỉ tổn người mà chẳng hạ 
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được họ Cao, nên chịu thu quân về Yên Lược và đưa 


những người bị thương về điều đưỡng tại Thanh Hoá, 


Cao Điển tự biết là giữ Thanh hoái cũng chẳng 
ích gì nên lại thu quân lên đóng ở cửa Đặt. 





34: S Nào 
2 duin thiếu hiệu Bonnet chết. 
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TRONG KHI THẤT THẾ 


uộc tranh đấu đã đến đoạn chót, Tống Duy 

Tân và Cao Điển biết rằng cái hơi tàn của 
mình không thể địch nổi được với quân Pháp, nên chỉ 
cầu trốn tránh để đợi thời. 

“Trái lại, viên công sứ Thanh Hoá định đẩy hai viên 
thủ nh đẳng Cần vương ở Thanh Hoá vào bước đường 
cùng. Có hy vọng là Tống và Cao sẽ phải ra hàng, nếu 
đã bị đặt vào cái thế lực nguy biểm. Các nhà đương chức 
Pháp cũng hiểu rõ rằng dẹp được quân Cẩn vương tất 
nhiên là phải hao binh tổn tướng. Nhưng nếu Tống và 
Cao còn đó thì cái tỉnh thần phiến loạn vẫn còn và người 
Phá) dù đã chế ngự được Ái Châu, nhưng dân Thanh 
Hoá vẫn chưa hết cái hy vọng quay về chủ cũ. 


Cao Điển rút quân về Cửa Đặt vừa được bai 
tháng thì viên giám binh Baudon lại mang quân dồi - 
theo. 


Cửa Đặt tuy núi non hiểm trẻ, chung quanh là 


suối là rừng, nhưng Baudon cũng thúc quân mạo hiểm 
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tiến vào. Ngày 6 Octobre.Cao:Điển lại bị thất bại ở Của 
Đặt, phải chạy sang Ổn Lâm, l 


Rồi từ Ôn Lâm, Cao cùng với Tống thiên Sang 
làng Vinh. Chiến sĩ sa cơ nay đây mai đó, cuộc đời vô 
định. chỉ biết có hiện tại mà không hy vọng gì ở tương 
lai Nhưng thua là chết chớ không hàng, hại người đã 
đỉnh ninh như vậy, nên quả quyết đánh đến cùng nếu 
trong tay còn một viên đạn, 


Ngày 21 Février 189. viên công sứ Thanh Hoá 
lại chia quân ra làm hai đạo. tiến lên làng Vĩnh để dẹp 
Đảng Cần vương. 


. Viên giám binh Soler - đưới trướng có các viến 
thiếu hiệu Henschell, Marlier và Normand - tới làng 
Vinh hồi một giờ chiều 31 Février. Cho do thám, Soler 
biết rằng Cao Điển đóng quân tại chân núi, phía bên kia 
làng Vĩnh. Nhưng nơi này cũng rừng núi umi tầm. Soler 
không đầm đẫn quân vào một nơi mà chính mình không 
biết địa thế. Viên giám binh cho lính khố xanh dì lạc lợi 
khấp làng Vinh để kiếm một người làm hướng đạo. 
Song. đân làng khi thấy quân Pháp đến, đã trốn cả vào 
từng. Ba giờ sau, lính khố xanh mới bắt được tên lý 

- trưởng làng Vinh đến nộp Soler. Vì sợ quân Pháp, tên l 
trưởng phải dân đường, nhưng lại dẫn theo lối đỉnh Bối 
nên Soler phải hạ lệnh cho quán lính lấy đao chém cây 
cối để lấy lối đi. Nửa giỡ sau. đạo Soler mới tối đỉnh múi. 
Soler hạ lệnh cho lính khố xanh phải lẩn lút ở sau cây 
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cối để thừa hư mà đánh 'úp vào quân Cần vương. Khi 
lính khố xanh còn cách quân địch chừng sáu mươi thước 
nữa thì. rừng đã bắt đầu thưa. Quân Cao Điển thấy 
bóng lính khố xanh liển bắn ra. Nhưng chỉ trong 
khoảnh khắc, tiếng súng lại im hẳn: quân Cao Điển đã 
lẩn vào bụi lau mà trốn. đến đóng dưới lòng một con 
sông đào cạn nước: 


Song quân Cần vương vừa ngủ yên được đêm 
hôm trước thì sáng 22 Février, viên giám binh Soler lại 
phái hai viên thiếu hiệu Normand và Marlier mang 
quân do dòng sông tiến lên, còn chính mình thì cùng với 
viên thiếu hiệu Henschell xuyên qua rừng đi xuống. 
Mục dích Sóler là dồn hai mặt vào rừng cùng đánh để 
Cao Điển trổ tay không kịp. 


Cao Điển không ngờ tướng Pháp đuổi mình cực 
riết như vậy nên vẫn đốc thúc quân lính đắp lũy ở bờ 
sông để làm cách:chống giữ. Chợt thấy quân Pháp ở hai 
mặt cùng đổ đến, Cao chỉ bắn qua loa, rồi thúc quân 
chạy lên núi, bỏ lại một số súng và đạn. 


Từ làng Vinh, Cao Điển và Tống Duy Tân lại 
chạy sang Hòn Mông, 


Lại bị đuối, lại phải chạy. hai tướng dẫn quân 
tiến đến Hòn Có, bản ý là tìm nơi hiểm yếu để cầu lấy 
cái thế tạm yên. 
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Nhưng sức yếu, quân ít, cái hy vọng thành công 
đã chẳng còn nữa, nên chính dân Mường trước kia đã 
cung cho đẳng Cân vương những tên quân rất hùng 
tráng, nay cũng bắt đầu quay trở lại mà phản chủ sưa. 


Chính những người Mường ở làng Cộc và làng 
Bang dẫn Soler đến đánh úp .vào trại quân Cần vương. 
Chống không nổi, Cao Điển lại mang quân chạy. bỏ lại 
nhiều ấn tín, khí giới và lương thực. 


“Thừa thắng, Soler không chịu rời quân Cao Điển 
một bước. Đêm 9 rạng 10 Avril, Soler và Cao giao chiến 
ở Liêu Hoành. Nhưng quân Cần vương mỗi lần đánh lại 
một lần thua, số đông đã bị bắt, bị giết hoặc ra hàng. 
Tống và Cao chỉ còn vài trăm quân chạy lang thang hết 
núi nọ đến rừng kia. Hai vị thủ lĩnh trước kia cai quản 
hàng mấy nghìn người, nay rút cuộc không khác những 
tên trộm cắp thường bị kẻ được trận dụng công truy nã. 
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TẤM THÂN PHIÊU BẠT 


gọn lửa Cần vương tắt, tất cả về tinh thần 
lẫn hình thức.: ` Ẵ 


Quân Pháp vẫn do viên giám binh Soler chỉ huy, 
chia ra đóng những đồn nhỏ như một tấm lưới vây bọc 
lấy chân Thường Xuân (Thanh Hoá). 





Tống Duy Tân. Cao Điển và các tướng bộ hạ là Đội 
sất và Cảm Bá Thước cùng vối hơn 100 quân với 50 
khẩu súng, ngày lẩn lút trong rừng, đêm đi. dần đần tới 
Trịnh Vạn. Tống và Cao tự biết rằng có tranh đấu nữa 
cũng vô ích. Sức quân địch mỗi ngày một mạnh. Thế lực 
của đảng Cần vương mỗi ngày một suy. Dân Thanh Hoá 
biết rõ là vua Hàm Nghỉ bị bắt nên sự thương mến vua 
cũ đã hết và cũng chẳng còn có chí ủng hộ đảng Văn 
thân. Vả 7 năm liền. Ái Châu đã chịu cái nạn binh đao, 
xuộng đất bồ hoang. cửa nhà bị đốt, người bị giết, Thanh 
Hoá thành một tỉnh hoang vu mà những người có trách 
nhiệm như Tống và Cao không thể không đau đớn. 
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Sau khi đã thương nghị với Cao Điển, Tống 
truyền lệnh cho các quân sĩ đến trước trại, rồi thân ra 
vỗ về các tướng, nói, trong ngót 10 năm trời mình phải 
mang cái thân nho sĩ ra dầu đãi ở nơi chiến trường là 
việc bất đắc dĩ. Nhưng sự thế áp bách, kẻ thức giả phải 
gác bút mà cầm kiếm để chống giữ nước nhà. 


Gái thân già: nua tưởng sẽ đạt được ý chí trước 
khi xuống suối vàng. Nhưng vua.bị bắt, nước bị chiếm, 
thế mỗi ngày một suy, tự biết là cứ nhắm mắt mà cầm 
cự mãi thì thân mình nào có kể gì, chỉ,thương hại quân 
sĩ chịu lầm thap và chết mòn ở dưới viên đạn của quân 
địch. 





"Tống cũng biết rằng: trải qua tràm trận, đáng lẽ 
dù chết, cũng phải đàm bọc lấy nhau. Nhưng nhân tâm 
đã biến đổi. Quan lại thường muốn tâng công với chủ 
mới, mỗi lần có quân Cẩn vương đến đóng ở hạt mình, 
họ tìm hết cách báo bắt để lập công. Quân Cần vương 
hiện hay đứng vào thế rất đở dang: đánh thì không dữ 
khí giới mà cñng không đủ người; chạy thì số người quá 
đông: đi đến miền nào để làm cho dân huyên náo. Đã 
vậy những làng có quân Cần vương đóng. mà không đ 
báo đều bị quân Pháp khép vào tội "quán phí" mà đốt 

' phá. lý địch bị giam cầm. Cha mẹ, vợ con những người 
đi theo đảng Cần vương phần nhiền bị bắt bớ tra tấn. 
Cái cảnh tượng đau đớn đó, nị người cö chút lương tâm 
không thể cứ nhìn mãi mà không cảm động. 
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Tóm lại, Tống khuyên tướng sĩ nên ra thú để 
mưu lấy cái sống yên ổn và gây lại hạnh phúc gia đình. 
Vĩ cố theo, sẽ lại bị lầm than và cầm chắc sẽ bị mục 
xương trong rừng núi. 


Có người đứng lên hỏi, sau khi giải tắn quần sĩ, 
Tống định làm gì? Tống Duy Tân thản nhiên đáp rằng 
mình đã chịu ơn sâu của triểu đình nên thể rằng không 
bao-giờ chịu làm tôi quân địch. Nhưng nay thế đã cùng, 
lực đã kiệt, vậy chỉ còn cách là chạy sang Tàu. Nếu có cơ 
hội ra thì lại đánh để đạt chí xưa. Bằng không thì gửi 
nắm xương khô ở nước người để được trọn cái nghĩa vua 
tôi, dân nước. 


Nghe Tống nói mọi người cùng sa lệ và đồng 
thanh xin theo Tống cho đến khi đạt được chí nguyện và 
cam đoan là cùng chết để đáp ơn trì ngộ. Những Tống 
gạt đi, nói việc tranh đấu mới tạm đình chứ chưa thôi 
hẳn. Vậy quân sĩ nên giải tán đi các nơi hoặc lánh về 
quê hương để đưỡng sức và mưu việc tiến thủ về sau 
này. Nếu cứ tụ hội với nhau mãi, tất bị bắt hoặc bị giết 
dần, thiệt mình mà không ích gì cho nước. 





Nói xong, Tống đưa những tiển và lưỡng thực còn 
lại ra phần phát cho quần sĩ. Tống lại thúc đục mọi 
người phải vội vã đi ngay. Vì nếu chậm trễ, có người 
báo, quân Pháp lại đối đến thì nguy hiểm đến tính 
mệnh, 
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Khi mọi người đã ngậm ngùi đi khỏi Tống quay 
vào trại, bó khí giới trao cả cho Cảm Bá Thước bảo chôn 
dấu vào một khu rừng ở Trịnh Vạn và lưu Cẩm lại miền 
này hoặc giả có ngày khôi phục. Còn Tống Duy Tân thì 
cùng với Cao Điển và mươi người bộ hạ, lại vác khí giới, 
xuyên rừng vượt núi thâu đêm lên Niên Ký là chỗ hùng 
cứ thủa trước của Hà Văn Mao. 
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HÙM THIÊNG MẮC LƯỚI 


lên Kỷ là chỗ cùng cực của tỉnh Thanh Hoá. 

Giữa chốn núi cao vòi vọi, len lồi có một đòng 
nước bạc từ trong kbe đá chảy ra. Những cây cối từ trên 
sườn núi rủ xuống phủ lấy mặt nước làm cho nơi này có 
vẻ u uất và hình như là chỗ gửi gắm của bao nhiêu 
những sự âm thầm của tạo vật. 


Trước khi có cuộc chiến tranh Pháp - Nam, Niên 
Kỷ là một khu vực riêng của người Mường. Tyên bở tre, 
ngất ngưỡng mấy chục nóc nhà sàn, nhà lợp lá gôi, bít 
ván gỗ và đứng sững trên những cột gỗ lim to, phía dưới 
bỏ trống. Sáng sớm hay những lúc chiều hôm, lúc tạo 
hoá đã bọc các cảnh vật đó bằng một cái màn khí núi mờ 
mở thì những toà nhà kia hiện ra ở trong mắt người lạ 
như những con vạc lớn kiếm ăn ở bờ suối. 


Cái cảnh trí u tịch đó là chỗ ẩn nấp sau cùng của 
"Tống Duy Tân và Cao Điền. 


Mấy năm trước, khi Hà Văn Mao chống nhau với 
quân Pháp, Niên Kỷ cũng đã từng bị dầy xéo ở đưới vó 
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ngựa của đại tá Brissaud. Cao biết Tằng núi non cũng 
chưa phải là bức thành chắc chấn để che chổ cho kẻ tại 
đào. Và, Tống Duy Tân sức đã yếu. tuổi đã già, lại trải 
bao phen cực nhọc trong chỗ chiến trường, sợ gặp quân 
Pháp đuổi kịp thì không còn có sức chạy trốn nữa. 


Muốn phòng sự chẳng ngờ, Cao cùng với thủ lĩnh 
Mường đưa Tống vào an trí trong một trái núi về phía 
nam Niên Kỷ. Miền này không có lối đi sẵn, mọi người 
phải lách qua cây cối mà len vảo chỗ rừng sâu. Đặt chân 
đến đây. hoạ chăng có mấy người đi săn đã mạo hiểm 
đưa thân vào miệng thú. 


Dưới núi có hang sâu. Cửa hang hẹp vừa lọt một 
người đi. Khi mới bước vào thì miệng hang tối sâm. 
Nhưng càng đi vào thành đá càng loề ra và ánh sáng 
xuyên qua một lỗ hổng từ đỉnh núi chiếu xuống, tặng 
cho hang tối những tia sáng nhạt. Từ cửa vào đến đáy 
hang, sâu hai ngàn thước, có một chỗ phẳng như một 
cái sập tự nhiên. Cao Điển dùng cái sập thiên tạo đó 
làm giường nằm cho Tống Duy Tân. Bên sập, Cao cho 
đặt một bình nước, vài pho sách và một ngọn đèn dấu 
lạc. 

Trước cửa hang, Cao dựng một khẩu đại bá và 
cất mấy người đứng canh. Những người đó phải ở trưa 
luôn trong hang và được lệnh là hễ ra ngoài thì bị chém. 
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Lương thực hàng ngày không có gì khác là cá khô 
với gạo. Những thực phẩm đó do một người Mường là bộ 
hạ thần tín của:viên thổ ty Huệ ở gần đó đưa vào hang. 


Ngoài Cao Điển, viên thể ty Huệ và người Mường 
nói trên thì không có nguời thứ tư nào nữa biết chỗ 
Tống Duy Tân ẩn. 


Còn Cao thì cùng với mấy thủ hạ đóng ô gân Niên 
Kỷ để phòng xẩy ra những việc bất trắc. Tống trong 
ngót 10 năm vùng vẫy ở chỗ núi cao đồng rộng, nhất 
đần phải tự giam mình vào chỗ hang thẳm. thì không 
khỏi có lúc thấy sự đau thương. Nhưng cái chí khôi phục 
vẫn chứa trong lỏng, nên cố. quên những việc di vãng, 
ngày ngày làm thơ tiêu khiển. 


Tống Duy Tân ẩn trong hang thấm thoắt được 
gần nửa năm. Sự bất động làm cho thân thể vị túc nho 
này dần dần cũng hao mòn và việc đi lại của người bộ 
hạ Mường cũng đã bắt đầu làm cho một vài người nghỉ 
hoặc. 


Các nhà đương chức ở Thanh Hoá, nhất là viên 
công xứ Boulloche, vẫn hết sức tâm nã họ Tống và họ 
Cao, tuy dư luận đã đồn đại lên rằng Tống trốn sang 
Tàu hoặc sang giúp Phan Đình Phùng và Nguyễn Xuân 
Ôn để tranh đấu lại miền Nghệ T nh. 


Giữa lúc người ta không nói đến Tống Duy Tân 
nữa thì viên tri phủ Quảng Hoá là Cao Ngọc Lễ lên báo 
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với viên công sứ Thanh Hoá, rằng mình biết “Tống trốn ở 
Niên Kỷ, nhưng không rõ trong.khu rừng nào và Tống 
vẫn có giao thông với một viên thủ lĩnh Mường, 


Viên tri phủ sở dĩ biết được rõ như thế là vì vià 
cháu gọi Tống bằng cậu, là học trò cũ của Tống và với 
Tống là người cùng làng. Nhưng tình máu mủ với thầy 
trò đã bị tan ở trong khối óc của y vì lòng ham công 
danh quá mạnh. ' 5 


Được tin báo, Boalloehe vội kéo quân lên Niên lý 
và mang theo Hà Triều Nguyệt là con và Trương Lương 
là em vợ Hà Văn Mao để dẫn đường. Khi tới Điền Lư, 
Boulloche cho lưu Hà Triểu Nguyệt lại. Còn Trương 
Lương thì thân dẫn viên công sứ Thanh Hoá đến bắt thổ 
ty Huệ. Huệ bị quân Pháp bắt giữa lúc không ngờ nên 
không kịp trốn tránh. 


Boulloche hồi tin tức về Tống Duy Tân và Cau 
Điển, Huệ nhất định không nói. Tức giận viên công sứ 
cho mang ra tra tấn, Huệ không chịu được cực hình, 
phải thú nhận là đêm trước Cao Điển cùng mấy bộ hạ 
ẩn ở nhà mình, nhưng đã sang lánh nạn ở Lương 
Chánh. Lập tức Boulloche phái một tiểu đội 30 người 
bắt Huệ dẫn đường đi đuổi Cao Điển. 

Sau bốn mươi tiếng đồng hề len lỏi qua các rừng 
núi, ngày 3 Octobre 1892, quân Pháp gập quân Cao. 
"Thế đã cùng ,Cao phải chống với quân Pháp một hồi cực 

- riết hữa, rồi lại phải bổ lại 9 bạn đồng chí và 10 khẩu 
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súng ở-chiến trường mà chạy. Đi theo chỉ có ba, bốn 
người bộ hạ và vài khẩu súng. 


Boulloche đoán biết là Tống Duy Tân không cùng 
di với Cao Điển và tin chắc rằng Huệ biết chỗ ẩn của 
Tống Duy Tân nên lại mang Huệ ra tra, nhưng đánh 
đến gần chết Huệ cũng cứ nhất định không chịu nói. 


Vợ Huệ, một người đàn bà chứa đã gần đến tháng 
đẻ, thấy chồng chết đi sống lại mấy lần và khắp mình 
nhuộm máu, không thể đành tâm được, liền khóc, chạy 
đến trước viên công sứ Thanh Hoá, phục xuống lậy và 
tình nguyện xin dẫn đi bắt Tống Duy Tân. 


Ngay trưa 4 Octobre, Boulloche vội vàng củ viên 
thiếu hiệu Hanschell mang hai mươi người lính khố 
xanh, trong số có viên đội Vũ Đình Bỉnh, theo vợ viên 
thổ ty Huệ đi bất Tống Duy Tân. Đội quân này thầu 
đêm xuyên rừng rậm và trèo qua một trái núi cao, đến 
sáu giờ sáng hôm sau mới tới cửa hang. 


Bị quân Pháp xông đến giữa lúc không ngờ, mấy 
người Mường canh cửa hang bị bắt. Tống Duy Tân và 
một. người bộ hạ nữa thấy động, mang tráp ấn tín đấu 
vào một khe hang cũng bị bắt liền. 


Hanschell cho trói Tống Duy Tân lại giải về Niên 
Kỷ. 
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TỐNG DUY TÂN BỊ CHÉM 


ừ Niên Kỷ, Tống Duy Tân bị đóng củi giải về 
Quảng Hoá", 


Viên công sứ Boulloehe đã chờ sẵn ở phủ nha, 


Khi khiêng Tống Duy Tân về đến cửa phủ, 
Boulloche truyền tháo cũi ngay cho Tống. 

Viên thủ lĩnh đảng Cần vương, người xương mà 
cao, búi tóc trần, từ trong cũi bước ra. Bộ râu dài trắng 
xóa phụ cho cái khuôn mặt xương xẩu và hơi thon làm 
cho Tống có vẻ nghiêm nghị và cương quyết. 

Đôi mắt sáng quắc lúc nào cũng nhìn thẳng về 
đẳng trước biểu lộ cho một khối óc mạnh mẽ, tuy đã đầu 
đãi vì phong trần. 


Boulloche đón Tống Duy Tân vào sảnh đường và 
mồi ngồi ngay trước mặt mình. 





® Huyện Vĩnh Lộc ngày nay (B.T). 
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Viên công sứ Thanh Hoá nói: 

- Nhà nước vẫn trọng ông là người có lồng trung 
đũng. Nay bất hạnh đã bị bắt, ông có muốn chiêu an các 
đổng chí cũ để mưu cuộc bình phục nước Việt Nam 
không? 

'Tống bình tĩnh đáp: - 

- Tôi không may nước bị mất, vua bị cầm, kế trí 
giả lẽ tự nhiên phải đứng lên lo việc khôi phục. Nay 
không may bị thua bị bắt thì riêng tôi đã kể như không 
có nữa. Còn người ta ai có trí nấy: Đánh hay hàng là tuỳ 
ý từng người. Tôi không khi nào lại làm cái việc hèn 
nhát là chiêu dụ đồng chí mình về hàng quần địch. 

Boulloche nghĩ ngợi một chút, rồi lại hỏi: 

~ Vậy ông có biết Tôn Thất Thuyết và Trần Soạn 
hiện ở đâu không? 

Tống dáp: 

- Quan Phụ chính thì sau khi hộ giá vua Hàm 
Nghĩ ra đến Âu Sơn, liển sang cầu quân cứu viện ở Tàu. 
Côn quan Tả quân thì khi sang Tàu, khi ở Bắc, khi vô 
Trung. nay đó mai đây, không có đâu là định sở. 


Boulloche lại hồi: 


- Hiện thời ông định xử trí thế nào? 
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Tống Duy Tân không nghĩ ngợi: gì hết, nói; 


- Chúng ta là hai phái thủ. Nếu tôi bất được các 
ông thì tôi chém. Vậy các ông đã bắt được tôi cũng chỉ có 
một cách đổi phó là chém. 


Boulioche biết có hổi thêm nữa. cũng vô ích, vì 
Tống chẳng chịu nói nào, liền lại cho đóng cgï Tống Duy 
Tân mà giải về Thanh Hoá. % 


Tại tỉnh ly. Boulloche giao Tống Duy Tân cho viên 
Tổng đốc Nguyễn Thuật, hiệu là Hà Đình xét xử, 


Nguyễn với Tống nguyên là chỗ cố giao. nên cách 
đối đãi rất hậu. Nhưng Nguyễn đã hiểu chí Tống dù 
khuyên ra hàng Tống cũng chẳng chịu nào. đành khép 
Tống vào tử tội. 

Hồi một buổi chiểu, mặt trời đã ngả về dãy núi 
Hùng Sơn. dòng sông Mã vẫn vô tình cuốn nước ra bể, 
tại cái bãi đất hiện giờ dùng làm chợ trâu bò ở ngay 
cạnh nhà đoan tính Thanh Hoá. được cái vinh bạnh đổi 
ra làm pháp trường. Chung quanh một khu đất vuông. 
chừng 4 mẫu. cờ san sát, lính khố xanh súng nạp 
đạn sẵn, đứng kiểu chữ "Môn" cách hai thước một 
người. Giữa pháp trường trải một cái chiếu cạp điển, 
ngay phía sau đóng một cái cọc tre lớn. cao chừng thước 
rười. 








lại 
https://tieulun.hopto.org 


Cách cái chiếu cạp điểu chừng vải chục thước, bên 
tả đặt chiêng. bên hữu đặt trống. Mỗi bên có một người 
lính lệ tay cầm dùi gỗ, hình như lấy làm vẻ vang với cái 
áo nẹp điều. 


Rồi từ trong tỉnh tiến ra, sau mấy lá cờ đàn mặt, 
một người đi chân, áo đỏ, quần đỏ, khăn chít đầu rìu đỏ. 
Người ấy mình xương và cao, râu dăi và bạc, đi đứng rất 
trang nghiêm. Người ấy thỉnh thoảng sẽ ngoảnh sang 
hai bên đường nhìn đám dân chúng đi theo mình, một 
số đông dưới má hãy còn lóng lánh hai giọt nước mắt. 


Người đó là Tống Duy Tân, mới mấy hóm trước còn 
là một vị túc nho, một lãnh tụ đẳng Cẩn Vương, một 
người có anh hùng khí phách, nay đã đổi.ra một tên tù, 
một kẻ bị mang đi chém, ngang hàng với những quân 
trộm, cướp giết người. 


Đi theo sát với Tống, một người lính lệ, cũng áo 
nẹp đổ, tay cảm mã tấu. Người này tên là bếp Cù đao 
phủ. 


Hai bên Tống, cũng có lính khố xanh, cùng lính lệ, 
cũng súng cũng đao. Sau rốt vị giám trảm quan đi kèm. 
Vị này là án sát Thanh :Hoá Vương Duy Trinh, mặc 
triểu phục cưỡi ngựa, che hai lọng. 
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Cả đoàn tiến lên rất đều đặn, theo' địp trống ngũ 
lôi. h ụ 

Khi trống cái đồn mau một hỏi, thì cả đoàn đã tới 
pháp trường. x 

Hai người lính lệ đẫn Tống Duy Tân đến quỷ trên 
chiếu cạp điểu, lưng áp vào cái cọc tre. Hai tay trói chật 
VÀO cọc. : 

Trong lúc viên giám trảm đọc bản án kể tội trạng 
của Tống Duy Tân thì Tống có lẽ sực nhớ đến đời mình, 
sự nghiệp của mình mà thốt ra hai câu thơ: 

Chí kim chỉ liễu tiền sinh trái, 
Tự cổ do truyền bất tử danh. 


Dịch: 
Tiên sinh nợ eũ nay uừa trả. 
Bất tử nghìn xua tiếng đã uang. 
Hay: 


Kiếp này trá nợ hiếp xưa, 

Anh hùng muôn thuỏ bao giờ phơi danh. 

Rút tiếng ngâm của Tống Duy Tân thì bản án 
Vương Duy Trinh cũng vừa đọc xong. : 

Viên giám trảm ra hiệu, Tống Duy Tân củi đầu 
xuống. Rồi sau một tiếng trống. tiếp đến một tiếng chiêng 
ngân nga thật dài, lưỡi mã tấu đã gieo mạnh xuống: bi 
Tống Duy Tân bật ra ngoài. Từ cái cổ không, vọt lên nh 
tỉa máu, hình như đã đưa cái khí hùng vĩ, tỉnh anh củ 
một vị anh hùng lên chốn thiêng liêng cao rộng- 
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: 8au khi Tống Duy Tân bị chém, các thân sĩ Trung, 
Bắc kỳ có làm câu đối viếng. 
Mấy câu dưới đây là của thân sĩ Thanh Hóa: 
Tự cổ anh hùng thiết thạch con tràng nan lận tả. 
Đáo đầu sự thế xuyên hà huyết lệ hgt năng màu. 
(Bao:đổng anh hùng dạ tức gan đẩy bên sắt đá; 
Đến đầu sự thế, máu tuôn lệ rõ thấm non sông) 


Vô địa khả mai Cao Ngọc Lễ, 

Hữu thiên bất tử Tống Duy Tên. nh “Nệ 
(Không đất để uùi Cao Ngọc Lễ, 

Gó trời, sao chết Tổng Duy Tân) 


Công luận thị phi thiên tải hậu, 

Cố giao sinh tử thập niên tiền. 

(Đỗ hay xin để người squ định: 

Sống thác nay còn nghĩa cũ ghi) 

Cao Điển chạy ra Bắc giúp đảng Văn thần ở Bắc 
Kỷ. bốn năm sau bị bắt và chém ở Bắc Giang. 

Cầm Bá Thước ra hàng được ít lâu, sau lại về cầm 


-quân chống với người Pháp ở ở Trịnh Vạn, hhững: 'cồng bị 
bất. 


HẾT 
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Trong cơn giỏng tố 
Ái Châu, quê hướng ñhä:Nẩuÿễn 
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—........,Ô,Ô,Ô.....ÔÔÔÔ. 
In 1.000 cuốn, khổ 14,5x20,Bem, tại Xí nghiệp in Nguyễn 
Minh Hoàng, số 100 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, TP. HCM. ĐT: 
8555812. Số đăng ký kế hoạch xuất bản 889-CXB/284VHTT 
và giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản số 889//X 
của Cục xuất bắn ngày 16-8-2000. In xong và nộp lưu chiếu 
Quý T năm 2001. 
https://tieulun.hopto.org 
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